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            Biểu mẫu 18C-ĐHTN

                     KHOA CƠ KHÍ


THÔNG BÁO

Các môn học của từng khoá học, chuyên ngành

	STT
	Chuyên ngành đào tạo
	Khung chương trình
 đào tạo
	Thông tin môn học (*)
	Ghi chú

	1. 1
	Chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử
	
[image: image1.emf]Khung CTDT chuyen 

nganh KT CDT_151TC.doc


	
[image: image2.emf]DeCuongTongQuat.r

ar


	

	2. 
	Chuyên ngành cơ khí chế tạo máy
	CO KHI CTM (1).pdf
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	3. 
	Công nghệ kỹ thuật ô tô
	Tệp đính kèm các khoá
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	Công nghệ gia công cắt gọt
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* Thông tin môn học: Công khai về giảng viên giảng dạy và giảng viên hướng dẫn (nếu có) mục tiêu, chuẩn đầu ra, nội dung và lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá sinh viên của từng môn học theo các khoá học hiện hành.

                                                                                   Thái Nguyên, ngày 30 tháng 6 năm 2021
	
	TRƯỞNG KHOA 

(Đã ký)
    PGS.TS. Dương Phạm Tường Minh
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		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA CƠ KHÍ

BỘ MÔN: CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU

		    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

****************







ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN: CÔNG NGHỆ GIA CÔNG KHÔNG PHOI



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Công nghệ gia công không phoi 					

- Tên tiếng Anh: 

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 03				 

- Các học phần học trước: 

- Các học phần song hành: Vật liệu kỹ thuật

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		:  39 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	:  0 tiết

· Thảo luận		:  0 tiết

· Thực hành                             :  6 tiết

· Hoạt động theo nhóm	     :   0 tiết

· Tự học	     :  90 tiết 

· Kiểm tra, thi học phần	     :  01 tiết

- Bộ môn phụ trách học phần: Công nghệ vật liệu

2. Mô tả tóm tắt học phần: Học phần cung cấp kiến thức của các phương pháp gia công không phoi cơ bản như: Đúc; Gia công áp lực; Hàn và cắt kim loại; luyện kim bột.

3. Mục tiêu học phần 

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu 



		Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức cơ bản về các phương pháp gia công không phoi

		CĐR1



		G2

		Đặc điểm của các phương pháp gia công không phoi và phạm vi ứng dụng của chúng

		CĐR2, CĐR3, CĐR10, CĐR11





[bookmark: OLE_LINK8]4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

HP

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Nắm được kiến thức cơ bản về các phương pháp gia công không phoi.

		I



		G2

		G2.1

		Hiểu được các phương pháp đúc và ứng dụng

		T



		

		G2.2

		Hiểu được các phương pháp gia công áp lực (rèn tự do, dập thể tích) và ứng dụng

		T



		

		G2.3

		Hiểu được các phương pháp hàn, cắt kim loại và ứng dụng

		T



		

		G2.4

		Hiểu được phương pháp luyện kim bột và ứng dụng

		T



		

		G2.5

		Lựa chọn được phương pháp gia công không phoi phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm

		U





5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		





Tự luận

		1. Phân tích được ưu nhược điểm của các phương pháp gia công không phoi, phạm vi ứng dụng của từng phương pháp

		



Theo tiến trình giảng

		



Kiểm tra quá trình
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		2.  Công nghê Đúc

3. Công nghệ gia công áp lực 

4. Công nghệ hàn và cắt kim loại

5. Công nghệ luyện kim bột

		

		

		

		

30



		



Tự luận

		Nội dung của các phương pháp gia công không phoi cơ bản như: Đúc; Gia công áp lực; Hàn và cắt kim loại; luyện kim bột.

		Cuối học kỳ

		Thi kết thúc học phần

		

		



60







[bookmark: OLE_LINK12]6. Nội dung giảng dạy 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1 - 4



		Chương 1. Sản xuất đúc (12/3/24)

1.1. Giới thiệu chung về sản xuất đúc

       1.1.1. Thực chất và đặc điểm của sản xuất đúc

       1.1.2. Các bộ phận cơ bản của khuôn đúc

       1.1.3. Khái quát về quy trình sản xuất đúc

1.2. Đúc trong khuôn cát

      1. 2.1. Các loại vật liệu

      1. 2.2. Công nghệ làm khuôn và lõi

      1. 2.3 Sấy khuôn, lõi và lắp ráp khuôn

1.3. Nấu chảy và rót hợp kim đúc

       1.3.1. Tính đúc của hợp kim

       1.3.2. nấu kim loại lỏng

       1.3.3. Rót kim loại lỏng vào khuôn.

1.4. Các phương pháp đúc đặc biệt

       1.4.1. Đúc trong khuôn kim loại

       1.4.2. Đúc áp lực

       1.4.3. Đức ly tâm

       1.4.4. Đúc trong khuôn mẫu chảy

       1.4.5. Đúc liên tục

1.5. Kiểm tra và sửa chữa vật đúc

       1.5.1. Kiểm tra các khuyết tật của vật đúc

       1.5.2. Sửa chữa các khuyết tật của vật đúc
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		Thực hành 1. 

· Bài 1: Chế tạo hỗn hợp làm khuôn và lõi dùng cho đúc khuôn cát.

· Bài 2: Nấu và rót nhôm

		



		6-9

		Chương 2: Gia công kim loại bằng áp lực (12/0/24)

2.1. Giới thiệu chung về gia công kim loại bằng áp lực

       2.1.1. Thực chất và đặc điểm của gia công kim loại bằng áp lực

       2.1.2. Phân loại

2.2. Sự biến dạng của kim loại

       2.2.1. Khái niệm biến dạng dẻo của kim loại

       2.2.2. ảnh hưởng của gia công áp lực đến tính chất của kim loại.

2.3. Nung  nóng kim loại

       2.3.1. Mục đích của nung và các hiện tượng xảy ra khi nung

       2.3.2. Thiết bị nung

2.4. Cán, kéo, ép kim loại

       2.4.1. Cán kim loại

       2.4.2. Kéo kim loại

       2.4.3. ép kim loại

2.5. Rèn tự do

       2.5.1. Thực chất, đặc điểm

       2.5.2. Dụng cụ và thiết bị rèn tự do

       2.5.3. Các nguyên công cơ bản trong rèn tự do

2.6. Dập thể tích

      2.6.1. Khái niệm và đặc điểm

      2.6.2. Các phương pháp dập thể tích

      2.6.3. Thiết bị,dụng cụ dập thể tích

2.7. Dập tấm

       2.7.1. Khái niệm

       2.7.2. Các nguyên công dập tấm

		 





		10-13

		Chương 3: Hàn và cắt kim loại (12/3/24)

3.1. Nguyên lý hàn và cắt kim loại

           3.1.1. Thực chất, đặc điểm của các phương pháp hàn.

           3.1.2. Phân loại các phương pháp hàn và phạm vi ứng dụng.

3.2. Hàn điện hồ quang

           3.2.1 Hàn điện hồ quang tay.

          3.2.1.1 Nguồn điện và máy hàn

             3.2.2.2 Công nghệ hàn hồ quang tay

      3.2.2.3. Kỹ thuật hàn hồ quang tay

3.3. Hàn và cắt bằng khí

       3.3.1. Khái niệm 

       3.3.2. Thiết bị hàn khí

       3.3.3. Công nghệ hàn khí

       3.3.4. Cắt kim loại bằng khí

       3.3.4.1. Thực chất và điều kiện cắt bằng khí

       3.3.4.2. Cấu tạo của mỏ cắt

       3.3.4.3. Kỹ thuật cắt bằng khí

3.4. Hàn điện tiếp xúc

      3.4.1. Khái niệm chung

      3.4.2. Công nghệ hàn điện tiếp xúc

		



		14

		Thực hành 2. Xác định hệ số co ngang k của vật liệu khi hàn giáp mối

· Cho Sinh viên thấy trong quá trình hàn kim loại lỏng điền đầy vùng hàn khi nguội co lại gây biến dạng theo phương ngang làm thay đổi hình dạng của kết cấu, do vậy khi hàn kết cấu phải có biện pháp khắc phục hiện tượng này để đạt được kết cấu hàn tốt nhất. 

· Biết cách xác định hệ số biến dạng K (Độ co tương đối) đối với kim loại của kết cấu hàn.

		



		15

		Chương 4. Luyện kim bột (3/0/8)

       4.1. Khái niệm về luyện kim bột.

       4.2. Các phương pháp sản xuất bột kim loại.

       4.3. Tạo hình

       4.4. Thiêu kết.

		







7. Nguồn học liệu 

Sách, giáo trình

[1].  Bài giảng: Công nghệ gia công không phoi, bộ môn biên soạn.

Ghi chú: GV Bộ môn có (sách).

[2]. Fundamentals of modern manufacturing, Tác giả: Mikell P. Groover, NXB: John wiley & Sons, inc

Ghi chú: GV Bộ môn có (sách).

Tài liệu tham khảo

	[3]. Hàn và cắt kim loại. Tác giả: PGS TS Nguyễn Đăng Bình, ThS Vũ Đình Trung

Ghi chú: GV Bộ môn có (ebook).

	[4]. Cơ khí đại cương. Tác giả: PGS TS. Hoàng Tùng - Nguyễn Tiến Đào - Nguyễn Thúc Hà, nhà xuất bản Khoa học & kỹ thuật

Ghi chú: GV Bộ môn có (sách).

	[5]. Tác giả M.V. Xtorojev, Tên sách Sách tra cứu Rèn và Dập khối tập 1,2, Nhà xuất

bản Khoa học và Kỹ thuật năm 1983. 

Ghi chú: GV Bộ môn có (sách).

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 

· Bài tập: phải hoàn thành 100%  bài tập về nhà do GV giao.

· Đạo đức khoa học:

· Các bài làm bài tập nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Công nghệ vật liệu

- Giảng viên:



10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn















				




























		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA CƠ KHÍ

BỘ MÔN: CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU

		    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

****************







ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN: CÔNG NGHỆ GIA CÔNG KHÔNG PHOI



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Công nghệ gia công không phoi 					

- Tên tiếng Anh: 

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 03				 

- Các học phần học trước: 

- Các học phần song hành: Vật liệu kỹ thuật

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		:  39 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	:  0 tiết

· Thảo luận		:  0 tiết

· Thực hành                             :  6 tiết

· Hoạt động theo nhóm	     :   0 tiết

· Tự học	     :  90 tiết 

· Kiểm tra, thi học phần	     :  01 tiết

- Bộ môn phụ trách học phần: Công nghệ vật liệu

2. Mô tả tóm tắt học phần: Học phần cung cấp kiến thức của các phương pháp gia công không phoi cơ bản như: Đúc; Gia công áp lực; Hàn và cắt kim loại; luyện kim bột.

3. Mục tiêu học phần 

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu 



		Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức cơ bản về các phương pháp gia công không phoi

		CĐR1



		G2

		Đặc điểm của các phương pháp gia công không phoi và phạm vi ứng dụng của chúng

		CĐR2, CĐR3, CĐR10, CĐR11





[bookmark: OLE_LINK8]4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

HP

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Nắm được kiến thức cơ bản về các phương pháp gia công không phoi.

		I



		G2

		G2.1

		Hiểu được các phương pháp đúc và ứng dụng

		T



		

		G2.2

		Hiểu được các phương pháp gia công áp lực (rèn tự do, dập thể tích) và ứng dụng

		T



		

		G2.3

		Hiểu được các phương pháp hàn, cắt kim loại và ứng dụng

		T



		

		G2.4

		Hiểu được phương pháp luyện kim bột và ứng dụng

		T



		

		G2.5

		Lựa chọn được phương pháp gia công không phoi phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm

		U





5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		





Tự luận

		1. Phân tích được ưu nhược điểm của các phương pháp gia công không phoi, phạm vi ứng dụng của từng phương pháp

		



Theo tiến trình giảng

		



Kiểm tra quá trình
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		2.  Công nghê Đúc

3. Công nghệ gia công áp lực 

4. Công nghệ hàn và cắt kim loại

5. Công nghệ luyện kim bột

		

		

		

		

30



		



Tự luận

		Nội dung của các phương pháp gia công không phoi cơ bản như: Đúc; Gia công áp lực; Hàn và cắt kim loại; luyện kim bột.

		Cuối học kỳ

		Thi kết thúc học phần

		

		



60







[bookmark: OLE_LINK12]6. Nội dung giảng dạy 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1 - 4



		Chương 1. Sản xuất đúc (12/3/24)

1.1. Giới thiệu chung về sản xuất đúc

       1.1.1. Thực chất và đặc điểm của sản xuất đúc

       1.1.2. Các bộ phận cơ bản của khuôn đúc

       1.1.3. Khái quát về quy trình sản xuất đúc

1.2. Đúc trong khuôn cát

      1. 2.1. Các loại vật liệu

      1. 2.2. Công nghệ làm khuôn và lõi

      1. 2.3 Sấy khuôn, lõi và lắp ráp khuôn

1.3. Nấu chảy và rót hợp kim đúc

       1.3.1. Tính đúc của hợp kim

       1.3.2. nấu kim loại lỏng

       1.3.3. Rót kim loại lỏng vào khuôn.

1.4. Các phương pháp đúc đặc biệt

       1.4.1. Đúc trong khuôn kim loại

       1.4.2. Đúc áp lực

       1.4.3. Đức ly tâm

       1.4.4. Đúc trong khuôn mẫu chảy

       1.4.5. Đúc liên tục

1.5. Kiểm tra và sửa chữa vật đúc

       1.5.1. Kiểm tra các khuyết tật của vật đúc

       1.5.2. Sửa chữa các khuyết tật của vật đúc
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		Thực hành 1. 

· Bài 1: Chế tạo hỗn hợp làm khuôn và lõi dùng cho đúc khuôn cát.

· Bài 2: Nấu và rót nhôm
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		Chương 2: Gia công kim loại bằng áp lực (12/0/24)

2.1. Giới thiệu chung về gia công kim loại bằng áp lực

       2.1.1. Thực chất và đặc điểm của gia công kim loại bằng áp lực

       2.1.2. Phân loại

2.2. Sự biến dạng của kim loại

       2.2.1. Khái niệm biến dạng dẻo của kim loại

       2.2.2. ảnh hưởng của gia công áp lực đến tính chất của kim loại.

2.3. Nung  nóng kim loại

       2.3.1. Mục đích của nung và các hiện tượng xảy ra khi nung

       2.3.2. Thiết bị nung

2.4. Cán, kéo, ép kim loại

       2.4.1. Cán kim loại

       2.4.2. Kéo kim loại

       2.4.3. ép kim loại

2.5. Rèn tự do

       2.5.1. Thực chất, đặc điểm

       2.5.2. Dụng cụ và thiết bị rèn tự do

       2.5.3. Các nguyên công cơ bản trong rèn tự do

2.6. Dập thể tích

      2.6.1. Khái niệm và đặc điểm

      2.6.2. Các phương pháp dập thể tích

      2.6.3. Thiết bị,dụng cụ dập thể tích

2.7. Dập tấm

       2.7.1. Khái niệm

       2.7.2. Các nguyên công dập tấm
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		Chương 3: Hàn và cắt kim loại (12/3/24)

3.1. Nguyên lý hàn và cắt kim loại

           3.1.1. Thực chất, đặc điểm của các phương pháp hàn.

           3.1.2. Phân loại các phương pháp hàn và phạm vi ứng dụng.

3.2. Hàn điện hồ quang

           3.2.1 Hàn điện hồ quang tay.

          3.2.1.1 Nguồn điện và máy hàn

             3.2.2.2 Công nghệ hàn hồ quang tay

      3.2.2.3. Kỹ thuật hàn hồ quang tay

3.3. Hàn và cắt bằng khí

       3.3.1. Khái niệm 

       3.3.2. Thiết bị hàn khí

       3.3.3. Công nghệ hàn khí

       3.3.4. Cắt kim loại bằng khí

       3.3.4.1. Thực chất và điều kiện cắt bằng khí

       3.3.4.2. Cấu tạo của mỏ cắt

       3.3.4.3. Kỹ thuật cắt bằng khí

3.4. Hàn điện tiếp xúc

      3.4.1. Khái niệm chung

      3.4.2. Công nghệ hàn điện tiếp xúc
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		Thực hành 2. Xác định hệ số co ngang k của vật liệu khi hàn giáp mối

· Cho Sinh viên thấy trong quá trình hàn kim loại lỏng điền đầy vùng hàn khi nguội co lại gây biến dạng theo phương ngang làm thay đổi hình dạng của kết cấu, do vậy khi hàn kết cấu phải có biện pháp khắc phục hiện tượng này để đạt được kết cấu hàn tốt nhất. 

· Biết cách xác định hệ số biến dạng K (Độ co tương đối) đối với kim loại của kết cấu hàn.

		



		15

		Chương 4. Luyện kim bột (3/0/8)

       4.1. Khái niệm về luyện kim bột.

       4.2. Các phương pháp sản xuất bột kim loại.

       4.3. Tạo hình

       4.4. Thiêu kết.

		







7. Nguồn học liệu 

Sách, giáo trình

[1].  Bài giảng: Công nghệ gia công không phoi, bộ môn biên soạn.

Ghi chú: GV Bộ môn có (sách).

[2]. Fundamentals of modern manufacturing, Tác giả: Mikell P. Groover, NXB: John wiley & Sons, inc

Ghi chú: GV Bộ môn có (sách).

Tài liệu tham khảo

	[3]. Hàn và cắt kim loại. Tác giả: PGS TS Nguyễn Đăng Bình, ThS Vũ Đình Trung

Ghi chú: GV Bộ môn có (ebook).

	[4]. Cơ khí đại cương. Tác giả: PGS TS. Hoàng Tùng - Nguyễn Tiến Đào - Nguyễn Thúc Hà, nhà xuất bản Khoa học & kỹ thuật

Ghi chú: GV Bộ môn có (sách).

	[5]. Tác giả M.V. Xtorojev, Tên sách Sách tra cứu Rèn và Dập khối tập 1,2, Nhà xuất

bản Khoa học và Kỹ thuật năm 1983. 

Ghi chú: GV Bộ môn có (sách).

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 

· Bài tập: phải hoàn thành 100%  bài tập về nhà do GV giao.

· Đạo đức khoa học:

· Các bài làm bài tập nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Công nghệ vật liệu

- Giảng viên:



10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN: CÔNG NGHỆ ĐÚC NÂNG CAO



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Công nghệ Đúc nâng cao 					

- Tên tiếng Anh: Advance Casting Technology

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 03				 

- Các học phần học trước: Vật liệu kỹ thuật, Công nghệ gia công không phoi

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		:  39 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	:  0 tiết

· Thảo luận		:  0 tiết

· Thực hành                             : 6 tiết

· Hoạt động theo nhóm	     :  0 tiết

· Tự học	     :  90 tiết 

· Kiểm tra, thi học phần	     :  01 tiết

- Bộ môn phụ trách học phần: Công nghệ vật liệu

2. Mô tả tóm tắt học phần: Học phần cung cấp kiến thức về thiết kế công nghệ đúc truyền thống (đúc khuôn cát); thiết kế công nghệ của các phương pháp đúc đặc biệt phổ biến như: đúc trong khuôn kim loại, đúc áp lực, đúc li tâm.

3. Mục tiêu học phần 

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu 



		Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		MT1

		Kiến thức cơ bản về hợp kim đúc.

		CĐR1



		MT2

		Thiết kế công nghệ đúc truyền thống (đúc khuôn cát).

		CĐR1



		MT3

		Thiết kế công nghệ đúc bằng các phương pháp đặc biệt (đúc trong khuôn kim loại, đúc áp lực, đúc li tâm)

		CĐR1; CĐR3



		MT4

		Lựa chọn phương pháp đúc để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và giá thành của sản phẩm.

		CĐR3



		MT5

		Làm khuôn, nấu, rót vật đúc bằng hợp kim nhôm.

		CĐR3





[bookmark: OLE_LINK8]



4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

HP

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Hiểu kiến thức cơ bản về hợp kim đúc.

		I



		

		G1.2

		Nắm được quy trình thiết kế công nghệ Đúc truyền thống.

		U



		

		G1.3

		Nắm được quy trình công nghệ của các phương pháp Đúc đặc biệt.

		U



		G2

		G2.1

		Đánh giá được ưu nhược điểm của các phương pháp đúc. Lựa chọn phương pháp đúc để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và giá thành của sản phẩm.

		U



		

		G2.2

		Nắm được quy trình nấu rót hợp kim nhôm.

		U





5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		

Tự luận

		1. Hợp kim đúc

		Theo tiến trình giảng

		Kiểm tra quá trình

		

		

10



		

		2. Quy trình thiết kế công nghệ Đúc truyền thồng

		

		

		

		



		

		3.  Công nghê Đúc đặc biệt

		

		

		

		10



		

		4. Thực hành

		

		

		

		20



		

Tự luận

		Nội dung của các phương pháp đúc truyền thống và đúc đặc biệt.

		Cuối học kỳ

		Thi kết thúc học phần

		

		

60







[bookmark: OLE_LINK12]6. Nội dung giảng dạy 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1 - 2



		Chương 1- Hợp kim đúc	

1.1 Tính đúc của hợp kim					

	1.1.1- Tính chảy loãng của hợp kim đúc

	1.1.2- Tính co của hợp kim đúc.

	1.1.3- Tính thiên tích

	1.1.4- Tính hoà tan khí.

1.2- Nấu và đúc gang xám						

	1.2.1- Vật liệu nấu gang.

	1.2.2- Tính phối liệu.

	1.2.3- Nấu gang trong lò chõ

	1.2.4- Nấu gang trong lò đứng

	1.2. 5- Nấu gang trong lò điện

1.3- Nấu và đúc các kim loại và hợp kim khác			

	1.3.1- Nấu và đúc gang

	1.3.2- Nấu và đúc thép

	1.3.3- Nấu và đúc hợp kim mầu

		G1.1



		3-6

		Chương 2- Thiết kế công nghệ đúc khuôn cát		

2.1- Kết cấu công nghệ của vật đúc						2.1.1- Cấu tạo vật đúc và các yêu cầu cơ bản đối với các bộ phận của vật đúc.

	2.1.2- Nguyên tắc thiết kế kết cấu vật đúc

2.2- Thiết kế vật đúc								2.2.1- Nghiên cứu tính công nghệ đúc của chi tiết.

	2.2.2- Chọn vị trí vật đúc trong khuôn, mặt phân khuôn

	2.2.3- Xác định lượng dư, dung sai đúc và độ xiên thành bên vật đúc. 

	2.2.4- Thiết kế lõi

	2.2.5- Vẽ bản vẽ vật đúc.

2.3- Thiết kế hệ thống rót, đậu hơi, đậu ngót.				

	2.3.1- Các bộ phận của hệ thống rót

	2.3.2- Các phương pháp dẫn kim loại vào khuôn.

	2.3.3- Thiết kế hệ thống rót 

2.4  Thiết kế bộ mẫu và khuôn đúc						2.4.1- Thiết kế bộ mẫu

	2.4.2- Thiết kế khuôn

2. 5- Kỹ thuật thiết kế đúc							2.5.1- Các hình thức thiết kế đúc

	2.5.2- Ký hiệu thiết kế đúc.

	2.5.3- Bản vẽ công nghệ đúc.	

		 

G1.2, 
G2.1



		7

		Thực hành 1. 

Bài 1: Thiết kế công nghệ đúc khuôn cát.

Bài 2: Làm khuôn và lõi

		



		8 - 14

		Chương 3- Đúc đặc biệt				

3.1- Khái niệm chung								3.1.1- Thực chất, đặc điểm.

	3.1.2- Các phương pháp đúc đặc biệt.

3.2- Đúc trong khuôn kim loại							3.2.1- Thực chất, đặc điểm, quá tình nhiệt trong đúc khuôn kim loại.

	3.2.2- Vật liệu và  kết cấu khuôn đúc.

	3.2.3- Công nghệ đúc trong khuôn kim loại.

           3.2.4- Máy đúc trong khuôn kim loại.

3.3- Đúc áp lực									3.3.1- Thực chất, những đặc điểm của việc điền đầy hốc khuôn.

	3.3.2- Khuôn đúc áp lực.

	3.3.3- Thiết bị đúc áp lực.

           3.3.4- Công nghệ đúc trong khuôn áp lực

3.4- Đúc ly tâm									3.4.1- Thực chất, đặc điểm của phương pháp.

	3.4.2- Các phương pháp đúc ly tâm.

	3.4.3- Tốc độ tới hạn khi đúc ly tâm.

           3.4.4- Một số vấn đề thủy lực của đúc ly tâm

3.5- Đúc trong khuôn vỏ mỏng							3.5.1- Bản chất và đặc điểm đúc trong khuôn vỏ mỏng.

           3.5.2- Hỗn hợp cát nhựa

	3.5.3- Quy trình công nghệ đúc trong khuôn vỏ mỏng.

3.6- Đúc mẫu chảy								3.6.1- Bản chất và đặc điểm đúc trong khuôn mẫu chảy.

           3.6.2- Vật liệu và phương pháp chế tạo mẫu.

	3.6.3- Quy trình công nghệ đúc trong khuôn mẫu chảy.

           3.6.4- Làm sạch vật đúc.

3.7- Một số phương pháp đúc đặc biệt khác. 

	3.7.1- Đúc liên tục.

	3.7.2- Đúc áp lực thấp

           3.7.2- Đúc hút chân không

           3.7.3- Đúc ép

           3.7.4- Đúc mẫu cháy

           3.7.5- Đúc trong khuôn từ

		G1.3, G2.1



		15

		Thực hành 2. Nấu và rót hợp kim nhôm.

		







7. Nguồn học liệu 

Sách, giáo trình

[1].  Bài giảng: Công nghệ Đúc, bộ môn biên soạn.

Ghi chú: GV Bộ môn có (Giáo trình).

[2]. Fundamentals of modern manufacturing, Tác giả: Mikell P. Groover, NXB: John wiley & Sons, inc

Ghi chú: GV Bộ môn có (sách).

Tài liệu tham khảo

	[3]. Thiết kế đúc. Tác giả: NguyÔn Xu©n B«ng, Ph¹m  Quang Léc, Nhµ xuÊt b¶n Khoa häc vµ Kü thuËt n¨m 1978

Ghi chú: GV Bộ môn có (Sách).

	[4]. Sæ tay ng­êi thî c¶. T¸c gi¶ A. M.Linhixki vµ I. V. M«l«z«p, , , Nhµ  xuÊt b¶n “chÕ t¹o m¸y”  n¨m 1976

Ghi chú: GV Bộ môn có (sách).

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 

· Bài tập: phải hoàn thành 100%  bài tập về nhà do GV giao.

· Đạo đức khoa học:

· Các bài làm bài tập nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Công nghệ vật liệu

- Giảng viên: TS Nguyễn Thanh Tú, ThS Trần Anh Đức



10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn















				


























_1684821963.doc
		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA CƠ KHÍ


BỘ MÔN: CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT


HỌC PHẦN: THIẾT BỊ NÂNG CHUYỂN

1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Thiết bị nâng chuyển 







- Tên tiếng Anh: 

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 02



 


- Các học phần học trước: Chi tiết máy

- Các học phần song hành: 


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết: 

30 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp:
00 tiết


· Thảo luận:

00 tiết


· Hoạt động theo nhóm: 

0 tiết


· Tự học: 

60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần: 

01tiết


- Bộ môn phụ trách học phần: Công nghệ vật liệu

2. Mô tả tóm tắt học phần: Học phần Thiết bị nâng chuyển cung cấp kiến thức, kỹ năng cơ bản về: các loại máy và thiết bị nâng, vận chuyển cũng như vai trò của chúng trong sản xuất và đời sống; cấu tạo, nguyên lý làm việc, trình tự tính toán-thiết kế cơ cấu nâng cũng như các cơ cấu phối hợp của máy/thiết bị nâng chuyển (dùng cáp, xích, thủy lực, vít me-đai ốc); cấu tạo của các máy vận chuyển liên tục; nguyên lý cấu tạo của các thiết bị vận chuyển dùng dựa trên các cơ cấu dạng thanh.

3. Mục tiêu học phần 

		Mục tiêu

(Goals)

		Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức cơ bản về máy và thiết bị vận chuyển; cấu tạo, nguyên lý làm việc, chức năng, công dụng của các cơ cấu, thiết bị cần thiết của máy nâng, của máy vận chuyển liên tục và thiết bị/cơ cấu vận chuyển khác.

		CĐR1, CĐR2, CĐR6



		G2

		Lựa chọn, tính toán được các chi tiết, cụm chi tiết chính của các cơ cấu máy nâng chuyển (dùng cáp, xích, thủy lực, vít me-đai ốc) với các điều kiện/ràng buộc cho trước.

		CĐR1, CĐR2, CĐR3, CĐR6, CĐR9, CĐR11



		G3

		Lựa chọn, tính toán được các chi tiết/bộ phận chính của máy vận chuyển liên tục với các điều kiện/ràng buộc cho trước.

		CĐR1, CĐR2, CĐR3, CĐR6, CĐR9, CĐR11





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu 

		CĐR


HP

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Hiểu và phân biệt được các loại máy nâng chuyển, máy vận chuyển liên tục và các cơ cấu nâng dạng thanh

		I



		

		G1.2

		Hiểu về nguyên lý, cấu tạo, các loại cơ cấu/bộ phận cấu thành của máy nâng và của máy vận chuyển liên tục

		T



		G2

		G2.1

		Hiểu trình tự tính toán thiết kế (lựa chọn) các cơ cấu/bộ phận của máy nâng như: cơ cấu nâng, cơ cấu di chuyển, cơ cấu quay…

		T



		

		G2.2

		Tính toán lựa chọn được sơ đồ cơ cấu nâng hoặc cơ cấu phối hợp và các thông số của cơ cấu máy nâng

		U



		G3

		G3.1

		Hiểu trình tự tính toán thiết kế (lựa chọn) các cơ cấu/bộ phận của máy vận chuyển liên tục 

		T



		

		G3.2

		Tính toán, lựa chọn được băng tải/xích tải… và các thông số của máy vận chuyển liên tục

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		1. Các kiểu loại máy nâng, máy vận chuyển liên tục, các thông số cơ bản của máy nâng

		Theo tiến trình giảng

		Kiểm tra quá trình

		G1.1

		10



		

		2. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của các cơ cấu/bộ phận của máy nâng và máy vận chuyển liên tục

		

		

		G1.2

		



		

		3. Chức năng, công dụng, trình tự tính toán các các cơ cấu/bộ phận của máy nâng và máy vận chuyển liên tục 

		

		

		G1.2


G2.1

G3.1



		10



		Tự luận

		4. Cấu tạo, nguyên lý làm việc, chức năng, công dụng của các cơ cấu/bộ phận của máy nâng và máy vận chuyển liên tục 

		Cuối học kỳ

		Thi kết thúc học phần

		G1.2

		60



		

		5. Tính toán lựa chọn được sơ đồ cơ cấu nâng hoặc cơ cấu phối hợp và các thông số cơ bản của cơ cấu 

		

		

		G2.2

		



		

		6. Tính toán, lựa chọn được băng tải/xích tải… và các thông số của máy vận chuyển liên tục.

		

		

		G3.2

		





6. Nội dung giảng dạy 

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Giới thiệu chung về thiết bị nâng chuyển: Khái niệm cơ bản, phân loại (máy nâng, máy vận chuyển liên tục, các thiết bị vận chuyển khác), các thông số cơ bản của máy nâng

		G1.1



		2

		Máy nâng - Các cơ cấu/bộ phận chính của máy nâng (cơ cấu nâng và các cơ cấu phối hợp; các thiết bị điều chỉnh): cấu tạo, nguyên lý làm việc, trình tự tính toán thiết kế hoặc lựa chọn cơ cấu/cum thiết bị

		G1.2, G2.1

G2.2



		3

		Các loại máy nâng đơn giản (kích, tời, pa-lăng): cấu tạo và nguyên lý làm việc, tính toán/lựa chọn các chi tiết/cụm chi tiết/bộ phận chính của máy nâng đơn giản

		G1.2, G2.1


G2.2



		4

		Máy vận chuyển liên tục: Cấu tạo, nguyên lý làm việc, các bộ phận chính, tính toán lựa chọn các cơ cấu/bộ phận chính.

		G1.2, G3.1


G3.2





7. Nguồn học liệu 

Sách, giáo trình


[1]. Bài giảng Máy nâng chuyển; Bộ môn Công nghệ vật liệu.


Ghi chú: Thư viện trường có.

[2]. Trương Quốc Thành, Phạm Quang Dũng; Máy và thiết bị nâng; NXB Khoa học – Kỹ thuật, 2004

Ghi chú: Thư viện trường có (sách).

Tài liệu tham khảo


[3]. Hồ Lê Viên; Các máy gia công vật liệu rắn và dẻo (Tập 2); NXB Khoa học – Kỹ thuật, 2002.

Ghi chú: GV Bộ môn có.

[4]. Nguyễn Đăng Cường, Lê Công Thành, Bùi Văn Xuyên, Trần Đình Hoà; Máy nâng chuyển và thiết bị cửa van; NXB Xây dựng, 2003.

Ghi chú: GV Bộ môn có.

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80% số tiết. 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập về nhà do GV giao.


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Công nghệ vật liệu

- Giảng viên: TS Hồ Ký Thanh, TS Nguyễn Thanh Tú

10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn/ 

Giảng viên biên soạn
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		TRƯỜNG ĐẠI HỌC  KTCN - ĐHTN

KHOA CƠ KHÍ


BỘ MÔN CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 

HỌC PHẦN VẬT LIỆU KỸ THUẬT      

1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Vật liệu kỹ thuật 







- Tên tiếng Anh: Engineerning Materials 

- Mã học phần: MEC304

- Số tín chỉ: 03



 


- Các học phần học trước: Hóa học đại cương; Kỹ thuật nhiệt

- Các học phần song hành: 


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

:  38 
tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
:    0 
tiết


· Thảo luận

:    0 
tiết


· Thực hành/Thí nghiệm

:    7 
tiết


· Hoạt động theo nhóm

:    0 
tiết


· Tự học

:  90 
tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần

:  02 
tiết


- Bộ môn phụ trách học phần: Công nghệ vật liệu

2. Mô tả tóm tắt học phần: Học phần Vật liệu kỹ thuật giới thiệu kiến thức cơ sở về vật liệu, phương pháp làm thay đổi tổ chức, tính chất của vật liệu và ứng dụng của vật liệu trong lĩnh vực cơ khí.


3. Mục tiêu học phần 

		Mục tiêu


(Goals)

		Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức cơ sở về vật liệu kim loại

		CĐR1, CĐR10



		G2

		Các nhóm vật liệu dùng trong cơ khí và phạm vi ứng dụng của chúng

		CĐR1, CĐR2, CĐR10, CĐR11



		G3

		Hiểu về các phương pháp nhiệt luyện để lập quy trình và tính toán/lựa chọn thông số công nghệ nhiệt luyện với các điều kiện xác định

		CĐR2, CĐR3,

CĐR9, CĐR10, CĐR11





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu 

		CĐR HP

		Mô tả

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Hiểu về cấu trúc tinh thể và sự hình thành tổ chức của kim loại

		I



		

		G1.2

		Hiểu về hợp kim và giản đồ pha

		T



		

		G1.3

		Hiểu về đặc trưng cơ tính của vật liệu

		T



		G2

		G2.1

		Phân biệt các loại thép, gang và ứng dụng của chúng

		T



		

		G2.2

		Phân biệt các hợp kim màu, polyme, ceramic và ứng dụng của chúng

		I



		G3

		G3.1

		Hiểu về các chuyển biến xảy ra khi nhiệt luyện

		T



		

		G3.2

		Lựa chọn phương pháp nhiệt luyện thép/gang phù hợp ứng dụng

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		1. Kiến thức cơ sở về vật liệu: cấu trúc tinh thể, sự kết tinh, giản đồ pha, cơ tính, chuyển biến pha khi nhiệt luyện

		Theo tiến trình giảng

		Kiểm tra quá trình

		G1.1


G1.2


G1.3

G3.1

		20



		

		2. Các vật liệu thường dùng trong cơ khí 

		

		

		G2.1

G2.2

		



		Bài tập

		3. Bài tập về nhà theo nội dung học phần

		

		

		G1, G2, G3

		20



		Báo cáo

		4. Thí nghiệm: Ủ và thường hóa thép; Tôi và ram thép; Thấm các bon

		Theo tiến trình thí nghiệm

		Kiểm tra quá trình

		G3.1

G3.2

		Điều kiện dự thi KTHP



		Vấn đáp

		5. Các phương pháp nhiệt luyện và hóa bền bề mặt

		Cuối học kỳ

		Thi kết thúc học phần

		G3.1


G3.2

		60



		

		6. Lựa chọn sơ đồ quy trình nhiệt luyện và xác định các thông số công nghệ

		

		

		

		



		

		7. Giải thích các ký hiệu vật liệu và nêu đặc điểm của chúng (cơ tính, lý tính, hóa tính, lĩnh vực ứng dụng, ...)

		

		

		

		





6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR HP



		1-2

		Chương 1 : Cấu trúc tinh thể và sự hình thành (5/0/10)


1.1. Cấu tạo và liên kết nguyên tử

1.2. Sắp xếp nguyên tử trong vật chất

1.3. Khái niệm về mạng tinh thể


1.4. Cấu trúc tinh thể điển hình của chất răn

1.5. Đơn tinh thể và đa tinh thể


1.6. Sai lệch mạng tinh thể


1.7. Các phương pháp nghiên cứu vật liệu kim loại


1.8. Sự kết tinh và hình thành tổ chức kim loại

		G1.1



		3-4

		Chương 2 : Các pha trong hợp kim và giản đồ pha (4/0/8)

2.1. Các pha trong hợp kim


2.2. Giản đồ pha hệ hai cấu tử

2.3. Giản đồ pha Fe-C

		G1.2



		5-6

		Chương 3: Các tính chất cơ học của vật liệu (4/0/8)

3.1. Biến dạng và cơ tính của vật liệu khi kéo

3.2. Độ cứng và các phương pháp đo độ cứng

3.3. Lệch và cơ chế hóa bền


3.4. Phá hủy

		G1.3



		7-11

		Chương 4: Nhiệt luyện thép (14/7/28)

4.1. Khái niệm về nhiệt luyện thép


4.2. Các chuyển biến xảy ra khi nung nóng và làm nguội thép


4.3. Chuyển biến khi nung thép đã tôi – chuyển biến khi ram thép


4.4. Công nghệ nhiệt luyện thép

4.5. Hóa bền bề mặt thép


Thực hành:


Thực hành bài 1: Ủ và thường hóa thép


Thực hành bài 2: Tôi và ram thép


Thực hành bài 3: Thấm các bon

		G3.1

G3.2



		12-13

		Chương 5: Thép và gang (6/0/12)

5.1. Khái niệm về thép các bon và thép hợp kim


5.2. Thép chế tạo máy


5.3. Thép dụng cụ


5.4. Thép có các tính chất đặc biệt


5.5. Gang

		G2.1



		14-15

		Chương 6: Hợp kim màu, hợp kim bột, polyme, ceramic (5/0/10)

6.1. Nhôm và hợp kim nhôm


6.2. Đồng và hợp kim đồng


6.3. Hợp kim ổ trượt


6.4. Hợp kim bột


6.5. Polyme


6.6. Ceramic

		G2.2





7. Nguồn học liệu

- Sách, giáo trình chính: Ghi rõ sách, giáo trình  dùng để giảng dạy và học tập


[1]. Bài giảng học phần Vật liệu kỹ thuật; Bộ môn Công nghệ vật liệu - Trường ĐH KTCN, 2019. {Đang biên soạn lại}


[2]. William D. Callister, David G. Rethwisch; Meterials Science and engineering an introduction; John Wiley & Sons, Ine, Newyork. {Bộ môn có}


[3] Nghiêm Hùng; Vật liệu học; NXB ĐH&THCN Hà Nội 2007. {Thư viện có}


[4]. Hướng dẫn thực hành Nhiệt luyện, Bộ môn Công nghệ vật liệu - Trường ĐH KTCN. {Đang biên soạn lại}


- Sách tham khảo: Ghi rõ sách, giáo trình  dùng để làm tài liệu tham khảo


[5] Lê Công Dưỡng (chủ biên); Vật liệu học; NXB KHKT Hà Nội 1997. {Thư viện có}

[6] Phạm Thị Minh Phương - Tạ Văn Thất; Công nghệ nhiệt luyện; NXB GD 2000. {Thư viện có}


[7] Nghiêm Hùng; Sách tra cứu thép gang thông dụng; ĐH Bách Khoa Hà Nội 1999. {Thư viện có}


[8] Nguyễn Chung Cảng; Sổ tay nhiệt luyện; NXB KHKT, Hà Nội 2007. {Thư viện có}

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 

· Làm đủ các bài thí nghiệm và báo cáo đạt (là điều kiện để thi)

· Bài tập: phải hoàn thành 100%  bài tập về nhà do GV giao.


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Công nghệ vật liệu

- Giảng viên: TS. Vũ Lai Hoàng, TS. Hồ Ký Thanh, ThS. Hoàng Ánh Quang, ThS. Đào Liên Tiến, ThS. Hà Bách Tứ

10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn


/ Giảng viên biên soạn








Phụ lục


ĐỀ CƯƠNG TÓM TẮT PHẦN THÍ NGHIỆM

BÀI 1: Ủ VÀ THƯỜNG HÓA THÉP

Thời gian thực hiện: 5 tiết


1. Mục đích


Giúp sinh viên nắm được các nội dung sau:

· Hiểu được bản chất và ý nghĩa của độ cứng,


· Biết cách đo độ cứng trên các máy đo độ cứng

· Biết cách chuyển đổi giữa các loại độ cứng;

· Bản chất ủ, thường hóa thép và ý nghĩa của chúng;


· Biết cách xác định nhiệt độ ủ và thường hóa;


· Giải thích được: khi nào thì ủ, khi nào thì thường hóa;


· Rèn luyện kỹ năng thực tế: sử dụng và thao tác thành thạo với thiết bị (lò nung) khi nhiệt luyện.


2. Thiết bị 


· Máy đo độ cứng ROCKWELL: KH3200A (đã có, yêu cầu mua mũi đâm mới) 

· Máy đo độ cứng Brinell (chưa có, yêu cầu mua bổ sung). {Các vật liệu có độ cứng thấp, tổ chức nhiều pha cần sử dụng phương pháp đo Brinen để cho kết quả có độ chính xác cao}

· Lò nung (02 cái: 1 lò để ủ, một lò để thường hóa);


· Các mẫu thép C20 và CD80.


3. Nội dung 


· Giáo viên kiểm tra và tóm tắt lại kiến thức cho sinh viên về ủ và thường hóa thép;


· Sinh viên xác định nhiệt độ ủ và thường hóa cho thép C20 và CD80;


· Giáo viên giới thiệu về lò nung, hướng dẫn cách sử dụng và an toàn khi sử dụng;


· Sinh viên thực hiện thí nghiệm: ủ và thường hóa thép;


· Sinh viên xác định độ cứng các mẫu thí nghiệm và đổi về độ cứng HB;


4. Viết báo cáo 


Sinh viên viết báo cáo theo mẫu (giáo viên hướng dẫn quy định)


Nội dung báo cáo tập trung vào các nội dung:


· Bản chất của ủ, thường hóa và ý nghĩa của nó;


· Cách xác định nhiệt độ ủ và thường hóa;


· Nhận xét về kết quả đo độ cứng để đưa ra các kết luận: khi nào thì ủ, khi nào thì thường hóa;


· Đề xuất, kiến nghị: về thiết bị thí nghiệm, nội dung thí nghiệm và phương pháp thực hiện.

BÀI 2: TÔI VÀ RAM THÉP

Thời gian thực hiện: 4 tiết


1. Mục đích


Giúp sinh viên nắm được các nội dung sau:


· Bản chất của tôi và ram thép,  ý nghĩa của nó;


· Biết cách xác định nhiệt độ tôi; Nhiệt độ ram;


· Biết cách chọn môi trường tôi thích hợp;


· Kiểm chứng lý thuyết đã học về nhiệt độ tôi và môi trường tôi;


· Rèn luyện kỹ năng tôi và ram thép trong thực tiễn.


2. Thiết bị 


· Máy đo độ cứng ROCKWELL: KH3200A  (đã có, yêu cầu mua mũi đâm mới) 

· Máy đo độ cứng Brinell (chưa có, yêu cầu mua bổ sung). {Các vật liệu có độ cứng thấp, tổ chức nhiều pha cần sử dụng phương pháp đo Brinen để cho kết quả có độ chính xác cao}

· Lò nung: 03 (hiện có 2 đang hoạt động bình thường, kiến nghị mua thêm){03 lò hoạt động để ram đồng thời 03 chế độ khác nhau}


· Các mẫu thép C45 hoặc C40 hoặc 40Cr;


3. Nội dung 


· Giáo viên kiểm tra và tóm tắt lại kiến thức cho sinh viên về tôi và ram thép;


· Sinh viên:


+ Xác định nhiệt độ tôi và môi trường tôi cho thép C45 theo lý thuyết đã học;


+ Chọn chế độ nung và tính thời gian nung;


+ Thực hành tôi thép bằng lò buồng điện trở:


+ Ram các mẫu thép (đã tôi đúng chế độ) ở 3 chế độ: ram thấp, ram trung bình và ram cao.


+ Xác định độ cứng các mẫu thí nghiệm và đổi về độ cứng HRV;


4. Viết báo cáo 


Sinh viên viết báo cáo theo mẫu (giáo viên hướng dẫn quy định)


Nội dung báo cáo tập trung vào các nội dung:


· Bản chất của tôi và ram thép, ý nghĩa của nó;


· Cách xác định nhiệt độ tôi và môi trường tôi;


· Nhận xét về kết quả đo độ cứng để đưa ra các kết luận: về môi trường tôi, nhiệt độ tôi, nhiệt độ ram.


· Đề xuất, kiến nghị: về thiết bị, nội dung và phương pháp thực hiện bài thực hành.


BÀI 3: THẤM CÁC BON

Thời gian thực hiện: 5 tiết


1. Mục đích


Giúp sinh viên nắm được các nội dung sau:


· Bản chất của thấm, ý nghĩa của nó;


· Biết cách xác định nhiệt độ thấm C; Chế độ nhiệt luyện sau khi thấm C;


· Rèn luyện kỹ năng thấm C trong thực tiễn.


2. Thiết bị, vật tư


· Máy đo độ cứng ROCKWELL: KH3200A (đã có, yêu cầu mua mũi đâm mới) 

· Máy đo độ cứng Brinell (chưa có, yêu cầu mua bổ sung). {Các vật liệu có độ cứng thấp, tổ chức nhiều pha cần sử dụng phương pháp đo Brinen để cho kết quả có độ chính xác cao}

· Lò nung;


· Máy cắt mẫu;


· Hộp thép (hộp thấm: 150x150x200; dày 5÷10) và chất thấm (than gỗ, muối Na2CO3 hoặc BaCO3);


· Các mẫu thép C20 hoặc 20Cr hoặc 18CrMnTi.


3. Nội dung 


· Giáo viên kiểm tra và tóm tắt lại kiến thức cho sinh viên về thấm C;


· Sinh viên:


+ Xác định chế độ thấm C: nhiệt độ và thời gian thấm;


+ Tự chuẩn bị hỗn hợp thấm và xếp chi tiết vào hộp thấm


+ Chọn chế độ nhiệt luyện sau khi thấm và thực hiện


+ Đo độ cứng các mẫu sau khi thấm và sau khi nhiệt luyện (ở bề mặt và ở lõi)


4. Viết báo cáo 


Sinh viên viết báo cáo theo mẫu (giáo viên hướng dẫn quy định)


Nội dung báo cáo tập trung vào các nội dung:


· Bản chất của thấm C và ý nghĩa của nó;


· Cách xác định nhiệt độ và thời gian thấm;


· Nhận xét về kết quả đo độ cứng để đưa ra các kết luận so sánh với lý thuyết.


· Đề xuất, kiến nghị: về thiết bị, nội dung và phương pháp thực hiện bài thực hành.
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN: CÔNG NGHỆ GIA CÔNG ÁP LỰC

1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Công nghệ gia công áp lực 

- Tên tiếng Anh: Metal Forming Technologies

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 03

- Các học phần học trước: Các phương pháp gia công không phoi (hoặc Lý thuyết biến dạng dẻo).

- Các học phần song hành: 


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết: 

45 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp:
00 tiết


· Thảo luận:

00 tiết


· Thực hành, thực tập (TH ở PTN, thực tâp ở xưởng cơ khí):

· Hoạt động theo nhóm: 

10 tiết


· Tự học: 

90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần: 

02 tiết


- Bộ môn phụ trách học phần: Công nghệ vật liệu

2. Mô tả tóm tắt học phần: Học phần Công nghệ gia công áp lực giới thiệu các kiến thức cơ bản về công nghệ gia công vật liệu kim loại bằng biến dạng dẻo, gồm các phương pháp như: rèn tự do, dập thể tích trên máy búa, gia công kim loại tấm; cán, kéo, ép chảy kim loại. Người học vận dụng các kiến thức này để tính toán, thiết kế một số công nghệ gia công áp lực như công nghệ rèn, công nghệ dập thể tích và dập tấm …

3. Mục tiêu học phần 

		Mục tiêu 


(Goals)

		Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Các kiến thức cơ sở về biến dạng dẻo và ứng dụng để thiết kế công nghệ dập tạo hình (rèn tự do, dập thể tích, dập tấm, …) cho một số chi tiết, sản phẩm cơ khí điển hình

		CĐR1, CĐR2, CĐR3, CĐR9, CĐR11



		G2

		Vai trò của các giải pháp gia công áp lực trong sản xuất cơ khí và các vấn đề liên quan đến môi trường, xã hội, yêu cầu phát triển bền vững 

		CĐR7, CĐR9





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu 

		CĐR


HP

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Hiểu rõ đặc điểm biến dạng dẻo của vật liệu kim loại trong gia công áp lực; vai trò của các phương pháp GCAL trong lĩnh vực cơ khí nói riêng và sản xuất nói chung

		I



		

		G1.2

		Hiểu rõ các cơ sở lý thuyết về biến dạng dẻo để lựa chọn phương pháp GCAL phù hợp; chọn lựa các nguyên công, các bước thiết kế quy trình công nghệ gia công các chi tiết hoặc sản phẩm cơ khí bằng các phương pháp GCAL.

		T



		

		G1.3

		Tính toán thiết kế quy trình công nghệ bao gồm: chọn phôi ban đầu, các thông số công nghệ/ năng lượng của các nguyên công chủ yếu, lựa chọn được thiết bị cần thiết để gia công bằng biến dạng dẻo với những điều kiện/ràng buộc cho trước

		U



		G2

		G2.1

		Hiểu rõ các tác động của các phương pháp gia công áp lực đến môi trường, xã hội và yêu cầu phát triển bền vững

		I





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Kiểm tra quá trình 

		1. Các đặc điểm biến dạng dẻo của vật liệu kim loại trong gia công áp lực (GCAL); vai trò của các phương pháp GCAL trong lĩnh vực cơ khí nói riêng và sản xuất nói chung; 

		Theo tiến trình giảng

		Tự luận

		G1.1



		5



		

		2. Đặc điểm của các phương pháp GCAL

		

		

		G1.2

		



		

		3. Tác động của các phương pháp gia công áp lực đến môi trường, xã hội và yêu cầu phát triển bền vững

		

		

		G2.1

		



		

		4. Phân tích, đánh giá được khả năng ứng dụng và có khả năng lựa chọn phương pháp GCAL phù hợp đối với quá trình sản xuất các chi tiết và sản phẩm kim loại trong sản xuất cơ khí

		

		

		G1.2

		5



		

		5. Tính toán được các thông số công nghệ, thông số năng lượng, lựa chọn được thiết bị cần thiết để gia công với những điều kiện/ràng buộc cho trước

		

		

		G1.3

		5



		

		6. Đề xuất được quy trình gia công hợp lý các sản phẩm kim loại bằng biến dạng dẻo

		

		

		G1.2

		5



		Bài tập về nhà

		7. Tính toán các thông số công nghệ, thông số năng lượng, lựa chọn được thiết bị cần thiết để gia công với những điều kiện/ràng buộc cho trước

		Theo tiến trình giảng dạy

		Chấm bài tập về nhà

		G1.2


G1.3

		10



		

		8. Đề xuất và thiết kế quy trình gia công hợp lý các sản phẩm kim loại bằng biến dạng dẻo

		

		Thuyết trình theo nhóm

		G1.2


G1.3


G2.1

		10



		Tự luận

		9. Đề xuất được quy trình gia công hợp lý các sản phẩm kim loại bằng biến dạng dẻo

		Cuối học kỳ

		Thi kết thúc học phần

		G1.2

		60



		

		10. Tính toán được các thông số công nghệ, thông số năng lượng, lựa chọn được thiết bị cần thiết để gia công với những điều kiện/ràng buộc cho trước

		

		

		G1.3

		



		

		11. Đặc điểm của các phương pháp GCAL 

		

		

		G1.1

		



		

		12. Phân tích, đánh giá được khả năng ứng dụng và lựa chọn phương pháp GCAL phù hợp đối với quá trình sản xuất các chi tiết và sản phẩm kim loại trong sản xuất cơ khí

		

		

		G1.2

		





6. Nội dung và kế hoạch giảng dạy theo tuần (3 tiết/ tuần)

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1. Giới thiệu chung về gia công áp lực

1.1. Khái niệm


1.2. Phân loại các phương pháp gia công áp lực


1.3. Ưu nhược điểm của công nghệ gia công áp lực

1.4. Những lưu ý khi thiết kế công nghệ gia công áp lực

		G1.1, G2.1



		2

		Chương 2. Những kiến thức cơ bản về biến dạng dẻo kim loại

2.1. Biến dạng và biến dạng dẻo


2.2. Ứng suất và mối liên hệ giữa ứng suất – biến dạng

		G1.2



		3

		Chương 2. Những kiến thức cơ bản về biến dạng dẻo kim loại (tiếp)

2.3. Những nguyên tắc, định luật, điều kiện cơ bản trong biến dạng dẻo


2.4. Công biến dạng


2.5. Ma sát và bôi trơn trong biến dạng dẻo

		G1.2



		4

		Chương 3. Thiết bị gia công áp lực

3.1. Phân loại thiết bị

3.2. Máy búa


3.3. Máy ép thủy lực


3.4. Máy ép trục khuỷu


3.5. Máy ép vít


3.6. Máy kiểu quay

		G1.3



		5

		Kiểm tra bài số 1 (1 tiết)


Chương 4. Công nghệ rèn

4.1. Đặc điểm chung và phân loại 

4.2. Các dạng sản phẩm thường gặp

4.3. Các thiết bị và dụng cụ thường sử dụng 

4.3. Vật liệu và chế độ nung nóng – làm nguội 

		G1.2, G1.3



		6

		Chương 4. Công nghệ rèn (tiếp)


4.4. Các nguyên công cơ bản

		G1.2, G1.3



		7

		Chương 4. Công nghệ rèn (tiếp)


4.5. Thiết kế công nghệ rèn tự do

		G1.2, G1.3



		8

		Chương 5. Công nghệ dập thể tích

5.1. Đặc điểm chung và phân loại; 

5.2. Các dạng sản phẩm thường gặp

5.3. Các nguyên công cơ bản

		G1.2, G1.3



		9

		Chương 5. Công nghệ dập thể tích (tiếp)

5.4. Khuôn dập và thiết kế khuôn

5.5. Thiết kế công nghệ dập thể tích trên máy búa

		G1.2, G1.3



		10

		Chương 5. Công nghệ dập thể tích (tiếp)

5.6. Thiết kế công nghệ dập thể tích trên máy ép

		G1.2, G1.3



		11

		Chương 6. Công nghệ dập và uốn tạo hình kim loại tấm

6.1. Đặc điểm chung


6.2. Các nguyên công cơ bản và thiết bị sử dụng

		G1.2, G1.3



		12

		Chương 6. Công nghệ dập và uốn tạo hình kim loại tấm (tiếp)

6.2. Các nguyên công cơ bản và thiết bị sử dụng (tiếp)

		G1.2, G1.3



		13

		Chương 6. Công nghệ dập và uốn tạo hình kim loại tấm (tiếp)

6.3. Thiết kế công nghệ dập tấm/dập nguội

		G1.2, G1.3



		14

		Kiểm tra bài số 2 (1 tiết)


Chương 7. Các phương pháp gia công áp lực khác


7.1. Công nghệ cán, kéo


7.2. Công nghệ ép chảy kim loại

7.3. Một số phương pháp gia công áp lực khác

		G1.2, G1.3



		15

		Thuyết trình bài tập theo nhóm

		G1, G2





7. Nguồn học liệu 

Sách, giáo trình


[1]. Phạm Văn Nghệ, Nguyễn Đắc Trung, Lê Trung Kiên, Nguyễn Trường An, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Mậu Đằng; Công nghệ gia công áp lực; NXB Bách Khoa Hà Nội; 2016.

Ghi chú: GV Bộ môn có (sách).

[2]. Heinz Tschaetsch; Metal Forming Practise; Springer 2006.

Ghi chú: GV Bộ môn có (Ebook).

Tài liệu tham khảo


[3]. Nguyễn Mậu Đằng, Phạm Văn Nghệ, Nguyễn Trung Kiên, Đinh Văn Phong, Trần Đức Cứu; Công nghệ dập tạo hình khối; NXB Bách Khoa Hà Nội 2008.

Ghi chú: GV Bộ môn có (Ebook).

[4]. Phạm Văn Nghệ, Đỗ Văn Phúc; Máy búa và máy ép thủy lực; NXB Giáo dục, 2005.

Ghi chú: Trung tâm học liệu ĐHTN có (Sách + bản copy dạng Ebook).

[5]. Phạm Văn Nghệ, Lê Trung Kiên, Đỗ Văn Phúc; Thiết bị dập tạo hình máy ép cơ khí; NXB Bách Khoa Hà Nội 2011.

Ghi chú: TV trường có (sách)

[6]. Fritz Klocke; Manufacturing Processes 4: Forming; Springer; 2013.

Ghi chú: GV Bộ môn có (Ebook)

[7]. M.V. XTOROJEV; Sách tra cứu Rèn và Dập khối (tập 1); NXB Khoa học và Kỹ thuật, 1983.

Ghi chú: GV Bộ môn có (Copy)


8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80% số tiết. 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường.

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập theo các quy định của Nhà trường (Quy chế đào tạo và Quy chế Công tác Học sinh – Sinh viên).

· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Công nghệ vật liệu

- Giảng viên: TS. Hồ Ký Thanh; ThS. Đào Liên Tiến; ThS. Trần Anh Đức; TS. Nguyễn Thanh Tú

10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn/ 

Giảng viên biên soạn
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		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA CƠ KHÍ


BỘ MÔN: CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU

		    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


****************





ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN: LÝ THUYẾT BIẾN DẠNG DẺO

1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Lý thuyết biến dạng dẻo

- Tên tiếng Anh: 

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 02 


- Các học phần học trước: Cơ học vật liệu

- Các học phần song hành: 


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết: 

30 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp:
00 tiết


· Thảo luận:

00 tiết


· Thực hành, thực tập (TH ở PTN, thực tâp ở xưởng cơ khí):

· Hoạt động theo nhóm: 

00 tiết


· Tự học: 

60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần: 

01tiết


- Bộ môn phụ trách học phần: Công nghệ vật liệu

2. Mô tả tóm tắt học phần: Học phần (Lý thuyết biến dạng dẻo( giới thiệu các kiến thức cơ bản về ứng suất và trạng thái ứng suất, biến dạng và trạng thái biến dạng, tốc độ biến dạng và trạng thái tốc độ biến dạng cũng như mối quan hệ của chúng trong quá biến dạng dẻo của vật liệu dưới tác dụng của ngoại lực; các định luật chảy dẻo và điều kiện dẻo; xác định lực và công biến dạng trong các điều kiện ma sát và không ma sát.

3. Mục tiêu học phần 

		Mục tiêu

(Goals)

		Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức chung về các phương pháp biến dạng dẻo, phân biệt các phương pháp gia công dựa vào biến dạng dẻo

		CĐR1



		G2

		Các nguyên tắc, định luật chảy dẻo cơ bản và các thông số cơ bản (ứng suất – biến dạng – tốc độ biến dạng) của quá trình biến dạng dẻo vật liệu kim loại.

		CĐR1, CĐR2,

CĐR3, CĐR9



		G3

		Nhận diện và phân tích các ứng xử cơ học của vật liệu kim loại dưới tác dụng của tải trọng thông qua mối quan hệ giữa ứng suất – biến dạng – tốc độ biến dạng

		CĐR1, CĐR2,

CĐR3, CĐR6, CĐR9, CĐR11



		G4

		Sử dụng điều kiện chảy dẻo của vật liệu kim loại để phân tích quá trình biến dạng; đồng thời xác định được lực và công biến dạng dẻo cần thiết; phân tích được ảnh hưởng của ma sát đến quá trình chảy dẻo cũng như tiêu hao lực và công biến dạng.

		CĐR1, CĐR2, CĐR3, CĐR6, CĐR9, CĐR11





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu 

		CĐR


HP

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Phân biệt và nhận định đúng phương pháp gia công bằng biến dạng dẻo thông qua ứng suất chủ yếu gây nên biến dạng; nhận biết được các khu vực và các vấn đề cần quan tâm đối với mỗi quá trình biến dạng

		T



		G2

		G2.1

		Hiểu về các nguyên tắc, định luật chảy dẻo và mối quan hệ giữa ứng suất – biến dạng – tốc độ biến dạng trong quá trình biến dạng dẻo vật liệu kim loại

		T



		

		G2.2

		Phân biệt và hiểu biết đúng về vai trò của ứng suất kỹ thuật - ứng suất thực; biến dạng kỹ thuật – biến dạng thực; tốc độ biến dạng kỹ thuật – tốc độ biến dạng thực khi phân tích quá trình biến dạng dẻo

		T



		G3

		G3.1

		Phân tích được mối quan hệ giữa ứng suất – biến dạng – tốc độ biến dạng trong các quá trình biến dạng

		T



		

		G3.2

		Phân tích được ứng xử cơ học của vật liệu trong quá trình biến dạng dẻo, từ đó đánh giá được ảnh hưởng của biến dạng dẻo đối với các tính chất của vật liệu kim loại cũng như sản phẩm được gia công bằng biến dạng dẻo

		T



		G4

		G4.1

		Xác định được điều kiện chảy dẻo của vật liệu kim loại dưới tác dụng của tải trọng 

		U



		

		G4.2

		Xác định được lực và công biến dạng trong điều kiện có ma sát và không ma sát tương ứng với các quá trình biến dạng khác nhau

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Quá trình

		1. Các phương pháp gia công bằng biến dạng dẻo

		Theo tiến trình giảng

		Tự luận (hoặc trắc nghiệm)

		G1.1

		5



		

		2. Ứng suất – biến dạng – tốc độ biến dạng và mối quan hệ của chúng trong quá trình biến dạng dẻo

		

		

		G2.1




		



		

		3. Hóa bền, đường cong hóa bền và ảnh hưởng của mạng tinh thể, khuyết tật mạng tinh thể đến ứng xử của vật liệu kim loại khi biến dạng dẻo 

		

		

		G2.1

G3.2

		5



		

		4. Xác định/phân biệt ứng suất kỹ thuật - ứng suất thực; biến dạng kỹ thuật – biến dạng thực; tốc độ biến dạng kỹ thuật – tốc độ biến dạng thực

		

		

		G2.2

		10



		Bài tập về nhà

		5. Bài tập theo nội dung chương trình giảng dạy

		Theo tiến trình giảng dạy

		Chấm bài tập

		G1, G2, G3, G4

		20



		Thi kết thúc học phần

		6. Các nguyên tắc, định luật chảy dẻo và mối quan hệ giữa ứng suất – biến dạng – tốc độ biến dạng trong quá trình biến dạng dẻo vật liệu kim loại

		Cuối học kỳ

		Tự luận (hoặc trắc nghiệm)

		G2.1

		60



		

		7. Ứng xử cơ học của vật liệu trong quá trình biến dạng dẻo 

		

		

		G3.1


G3.2

		



		

		8. Xác định được điều kiện chảy dẻo của vật liệu kim loại dưới tác dụng của tải trọng

		

		

		G4.1

		



		

		9. Xác định lực và công biến dạng trong điều kiện có ma sát và không ma sát ứng với các quá trình biến dạng xác định

		

		

		G4.2

		





6. Nội dung và lịch trình giảng dạy theo tuần (2 tiết/tuần)

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1. Khái niệm về biến dạng và biến dạng dẻo

1.1. Các phương pháp gia công vật liệu kim loại bằng biến dạng dẻo

1.2. Phân loại các phương pháp biến dạng dẻo


1.3. Các khu vực cần quan tâm trong quá trình biến dạng

		G1.1



		2

		Chương 2. Cơ sở kim loại học

2.1. Cấu trúc tinh thể và tổ chức của kim loại


2.2. Lực liên kết giữa các nguyên tử

2.3. Biến dạng đàn hồi và biến dạng dẻo tinh thể lý tưởng

		G2.1, G2.2, G3.1, G3.2 



		3

		Chương 2. Cơ sở kim loại học (tiếp)

2.4. Khuyết tật trong mạng tinh thể


2.5. Lệch và tính chất của lệch


2.6. Hóa bền biến dạng

		G2.1, G2.2, G3.1, G3.2 



		4

		Chương 3. Đường cong hóa bền

3.1. Khái niệm chung

3.2. Đường chảy của vật liệu đơn tinh thể


3.3. Đường chảy của vật liệu đa tinh thể


3.4. Các phương pháp xây dựng đường chảy

		G2.1, G2.2, G3.1, G3.2



		5

		Chương 4. Ứng suất và ten-xơ ứng suất

4.1. Khái quát chung

4.2. Ứng suất trên các mặt tọa độ

4.3. Ứng suất trên mặt phẳng nghiêng

4.4. Ứng suất chính

4.5. Ten-xơ ứng suất và các bất biến

		G2.1, G2.2, G3.1, G3.2



		6

		Chương 4. Ứng suất và ten-xơ ứng suất (tiếp)

4.6. Ứng suất tiếp chính


4.7. Ứng suất trên khối tám mặt


4.8. Vòng tròn Mohr 


4.9. Điều kiện cân bằng


4.10. Trạng thái ứng suất đối xứng trục


4.11. Trạng thái ứng suất phẳng và trạng thái biến dạng phẳng

		G2.1, G2.2, G3.1, G3.2



		7

		Kiểm tra lần 1 (1 tiết)


Chương 5. Biến dạng và tốc độ biến dạng

5.1. Khái quát chung


5.2. Ten-xơ biến dạng và các bất biến

		G2.1, G2.2, G3.1, G3.2



		8

		Chương 5. Biến dạng và tốc độ biến dạng (tiếp)

5.3. Tốc độ biến dạng và ten-xơ tốc độ biến dạng

5.4. Điều kiện biến dạng không đổi

		G2.1, G2.2, G3.1, G3.2



		9

		Chương 6. Quan hệ giữa ứng suất và biến dạng

6.1. Định luật Hook


6.2. Quan hệ giữa ứng suất và biến dạng trong biến dạng dẻo

		G2.1, G2.2, G3.1, G3.2



		10

		Chương 6. Quan hệ giữa ứng suất và biến dạng (tiếp)

6.2. Quan hệ giữa ứng suất và biến dạng trong biến dạng dẻo (tiếp)

6.3. Công biến dạng

		G2.1, G2.2, G3.1, G3.2



		11

		Chương 7. Điều kiện dẻo và những tiền đề cơ bản


7.1. Điều kiện dẻo


7.2. Ý nghĩa vật lý của điều kiện dẻo


7.3. Ý nghĩa hình học của điều kiện dẻo

		G4.1, G4.2



		12

		Chương 7. Điều kiện dẻo và những tiền đề cơ bản (tiếp)

7.4. Những biểu thức riêng của điều kiện dẻo


7.5. Ảnh hưởng của ứng suất pháp chính trung gian


7.6. Sơ đồ cơ học biến dạng


7.7. Nguyên tắc trở lực biến dạng nhỏ nhất

		G4.1, G4.2



		13

		Kiểm tra lần 2 (1 tiết)


Chương 7. Điều kiện dẻo và những tiền đề cơ bản (tiếp)

7.8. Ma sát trong quá trình biến dạng dẻo

7.9. Biến dạng không đồng đều và ứng suất phụ

		G4.1, G4.2



		14

		Chương 8. Các phương pháp xác định lực và công biến dạng


8.1. Khái quát chung

8.2. Trở lực biến dạng

		G4.1, G4.2



		15

		Chương 8. Các phương pháp xác định lực và công biến dạng (tiếp)

8.3. Các phương pháp xác định lực và công biến dạng

		G4.1, G4.2





7. Nguồn học liệu 

Sách, giáo trình


[1]. PGS.TSKH. Nguyễn Tất Tiến; Lý thuyết biến dạng dẻo; NXB Giáo dục, 2004.

Ghi chú: GV bộ môn có (sách).

[2]. PGS.TS. Trần Văn Dũng; Lý thuyết biến dạng dẻo kim loại; NXB Bách Khoa Hà Nội, 2011

Ghi chú: GV bộ môn có (sách).

Tài liệu tham khảo


[3]. William F. Hosford; Mechanical Behavior of Materials; Cambridge University Press 2005.

Ghi chú: Thư viện trường có (sách).

[4]. J. Rösler, H. Harders, M. Bäker; Mechanical Behaviour of Engineering Materials; Springer, 2007.

Ghi chú: Thư viện trường có (sách).

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80% số tiết. 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường.

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập theo các quy định của Nhà trường (Quy chế đào tạo và Quy chế Công tác Học sinh – Sinh viên).

· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Công nghệ vật liệu

- Giảng viên: TS. Hồ Ký Thanh; TS. Vũ Lai Hoàng; ThS. Đào Liên Tiến; ThS. Hoàng Anh Quang

10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn/ 

Giảng viên biên soạn
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		TRƯỜNG ĐẠI HỌC  KTCN - ĐHTN

KHOA CƠ KHÍ


BỘ MÔN CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 

HỌC PHẦN VẬT LIỆU KỸ THUẬT      

1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Vật liệu kỹ thuật 







- Tên tiếng Anh: Engineerning Materials 

- Mã học phần: MEC304

- Số tín chỉ: 03



 


- Các học phần học trước: Hóa học đại cương; Kỹ thuật nhiệt

- Các học phần song hành: 


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

:  38 
tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
:    0 
tiết


· Thảo luận

:    0 
tiết


· Thực hành/Thí nghiệm

:    7 
tiết


· Hoạt động theo nhóm

:    0 
tiết


· Tự học

:  90 
tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần

:  02 
tiết


- Bộ môn phụ trách học phần: Công nghệ vật liệu

2. Mô tả tóm tắt học phần: Học phần Vật liệu kỹ thuật giới thiệu kiến thức cơ sở về vật liệu, phương pháp làm thay đổi tổ chức, tính chất của vật liệu và ứng dụng của vật liệu trong lĩnh vực cơ khí.


3. Mục tiêu học phần 

		Mục tiêu


(Goals)

		Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức cơ sở về vật liệu kim loại

		CĐR1, CĐR10



		G2

		Các nhóm vật liệu dùng trong cơ khí và phạm vi ứng dụng của chúng

		CĐR1, CĐR2, CĐR10, CĐR11



		G3

		Hiểu về các phương pháp nhiệt luyện để lập quy trình và tính toán/lựa chọn thông số công nghệ nhiệt luyện với các điều kiện xác định

		CĐR2, CĐR3,

CĐR9, CĐR10, CĐR11





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu 

		CĐR HP

		Mô tả

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Hiểu về cấu trúc tinh thể và sự hình thành tổ chức của kim loại

		I



		

		G1.2

		Hiểu về hợp kim và giản đồ pha

		T



		

		G1.3

		Hiểu về đặc trưng cơ tính của vật liệu

		T



		G2

		G2.1

		Phân biệt các loại thép, gang và ứng dụng của chúng

		T



		

		G2.2

		Phân biệt các hợp kim màu, polyme, ceramic và ứng dụng của chúng

		I



		G3

		G3.1

		Hiểu về các chuyển biến xảy ra khi nhiệt luyện

		T



		

		G3.2

		Lựa chọn phương pháp nhiệt luyện thép/gang phù hợp ứng dụng

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		1. Kiến thức cơ sở về vật liệu: cấu trúc tinh thể, sự kết tinh, giản đồ pha, cơ tính, chuyển biến pha khi nhiệt luyện

		Theo tiến trình giảng

		Kiểm tra quá trình

		G1.1


G1.2


G1.3

G3.1

		20



		

		2. Các vật liệu thường dùng trong cơ khí 

		

		

		G2.1

G2.2

		



		Bài tập

		3. Bài tập về nhà theo nội dung học phần

		

		

		G1, G2, G3

		20



		Báo cáo

		4. Thí nghiệm: Ủ và thường hóa thép; Tôi và ram thép; Thấm các bon

		Theo tiến trình thí nghiệm

		Kiểm tra quá trình

		G3.1

G3.2

		Điều kiện dự thi KTHP



		Vấn đáp

		5. Các phương pháp nhiệt luyện và hóa bền bề mặt

		Cuối học kỳ

		Thi kết thúc học phần

		G3.1


G3.2

		60



		

		6. Lựa chọn sơ đồ quy trình nhiệt luyện và xác định các thông số công nghệ

		

		

		

		



		

		7. Giải thích các ký hiệu vật liệu và nêu đặc điểm của chúng (cơ tính, lý tính, hóa tính, lĩnh vực ứng dụng, ...)

		

		

		

		





6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR HP



		1-2

		Chương 1 : Cấu trúc tinh thể và sự hình thành (5/0/10)


1.1. Cấu tạo và liên kết nguyên tử

1.2. Sắp xếp nguyên tử trong vật chất

1.3. Khái niệm về mạng tinh thể


1.4. Cấu trúc tinh thể điển hình của chất răn

1.5. Đơn tinh thể và đa tinh thể


1.6. Sai lệch mạng tinh thể


1.7. Các phương pháp nghiên cứu vật liệu kim loại


1.8. Sự kết tinh và hình thành tổ chức kim loại

		G1.1



		3-4

		Chương 2 : Các pha trong hợp kim và giản đồ pha (4/0/8)

2.1. Các pha trong hợp kim


2.2. Giản đồ pha hệ hai cấu tử

2.3. Giản đồ pha Fe-C

		G1.2



		5-6

		Chương 3: Các tính chất cơ học của vật liệu (4/0/8)

3.1. Biến dạng và cơ tính của vật liệu khi kéo

3.2. Độ cứng và các phương pháp đo độ cứng

3.3. Lệch và cơ chế hóa bền


3.4. Phá hủy

		G1.3



		7-11

		Chương 4: Nhiệt luyện thép (14/7/28)

4.1. Khái niệm về nhiệt luyện thép


4.2. Các chuyển biến xảy ra khi nung nóng và làm nguội thép


4.3. Chuyển biến khi nung thép đã tôi – chuyển biến khi ram thép


4.4. Công nghệ nhiệt luyện thép

4.5. Hóa bền bề mặt thép


Thực hành:


Thực hành bài 1: Ủ và thường hóa thép


Thực hành bài 2: Tôi và ram thép


Thực hành bài 3: Thấm các bon

		G3.1

G3.2



		12-13

		Chương 5: Thép và gang (6/0/12)

5.1. Khái niệm về thép các bon và thép hợp kim


5.2. Thép chế tạo máy


5.3. Thép dụng cụ


5.4. Thép có các tính chất đặc biệt


5.5. Gang

		G2.1



		14-15

		Chương 6: Hợp kim màu, hợp kim bột, polyme, ceramic (5/0/10)

6.1. Nhôm và hợp kim nhôm


6.2. Đồng và hợp kim đồng


6.3. Hợp kim ổ trượt


6.4. Hợp kim bột


6.5. Polyme


6.6. Ceramic

		G2.2





7. Nguồn học liệu

- Sách, giáo trình chính: Ghi rõ sách, giáo trình  dùng để giảng dạy và học tập


[1]. Bài giảng học phần Vật liệu kỹ thuật; Bộ môn Công nghệ vật liệu - Trường ĐH KTCN, 2019. {Đang biên soạn lại}


[2]. William D. Callister, David G. Rethwisch; Meterials Science and engineering an introduction; John Wiley & Sons, Ine, Newyork. {Bộ môn có}


[3] Nghiêm Hùng; Vật liệu học; NXB ĐH&THCN Hà Nội 2007. {Thư viện có}


[4]. Hướng dẫn thực hành Nhiệt luyện, Bộ môn Công nghệ vật liệu - Trường ĐH KTCN. {Đang biên soạn lại}


- Sách tham khảo: Ghi rõ sách, giáo trình  dùng để làm tài liệu tham khảo


[5] Lê Công Dưỡng (chủ biên); Vật liệu học; NXB KHKT Hà Nội 1997. {Thư viện có}

[6] Phạm Thị Minh Phương - Tạ Văn Thất; Công nghệ nhiệt luyện; NXB GD 2000. {Thư viện có}


[7] Nghiêm Hùng; Sách tra cứu thép gang thông dụng; ĐH Bách Khoa Hà Nội 1999. {Thư viện có}


[8] Nguyễn Chung Cảng; Sổ tay nhiệt luyện; NXB KHKT, Hà Nội 2007. {Thư viện có}

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 

· Làm đủ các bài thí nghiệm và báo cáo đạt (là điều kiện để thi)

· Bài tập: phải hoàn thành 100%  bài tập về nhà do GV giao.


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Công nghệ vật liệu

- Giảng viên: TS. Vũ Lai Hoàng, TS. Hồ Ký Thanh, ThS. Hoàng Ánh Quang, ThS. Đào Liên Tiến, ThS. Hà Bách Tứ

10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn


/ Giảng viên biên soạn








Phụ lục


ĐỀ CƯƠNG TÓM TẮT PHẦN THÍ NGHIỆM

BÀI 1: Ủ VÀ THƯỜNG HÓA THÉP

Thời gian thực hiện: 5 tiết


1. Mục đích


Giúp sinh viên nắm được các nội dung sau:

· Hiểu được bản chất và ý nghĩa của độ cứng,


· Biết cách đo độ cứng trên các máy đo độ cứng

· Biết cách chuyển đổi giữa các loại độ cứng;

· Bản chất ủ, thường hóa thép và ý nghĩa của chúng;


· Biết cách xác định nhiệt độ ủ và thường hóa;


· Giải thích được: khi nào thì ủ, khi nào thì thường hóa;


· Rèn luyện kỹ năng thực tế: sử dụng và thao tác thành thạo với thiết bị (lò nung) khi nhiệt luyện.


2. Thiết bị 


· Máy đo độ cứng ROCKWELL: KH3200A (đã có, yêu cầu mua mũi đâm mới) 

· Máy đo độ cứng Brinell (chưa có, yêu cầu mua bổ sung). {Các vật liệu có độ cứng thấp, tổ chức nhiều pha cần sử dụng phương pháp đo Brinen để cho kết quả có độ chính xác cao}

· Lò nung (02 cái: 1 lò để ủ, một lò để thường hóa);


· Các mẫu thép C20 và CD80.


3. Nội dung 


· Giáo viên kiểm tra và tóm tắt lại kiến thức cho sinh viên về ủ và thường hóa thép;


· Sinh viên xác định nhiệt độ ủ và thường hóa cho thép C20 và CD80;


· Giáo viên giới thiệu về lò nung, hướng dẫn cách sử dụng và an toàn khi sử dụng;


· Sinh viên thực hiện thí nghiệm: ủ và thường hóa thép;


· Sinh viên xác định độ cứng các mẫu thí nghiệm và đổi về độ cứng HB;


4. Viết báo cáo 


Sinh viên viết báo cáo theo mẫu (giáo viên hướng dẫn quy định)


Nội dung báo cáo tập trung vào các nội dung:


· Bản chất của ủ, thường hóa và ý nghĩa của nó;


· Cách xác định nhiệt độ ủ và thường hóa;


· Nhận xét về kết quả đo độ cứng để đưa ra các kết luận: khi nào thì ủ, khi nào thì thường hóa;


· Đề xuất, kiến nghị: về thiết bị thí nghiệm, nội dung thí nghiệm và phương pháp thực hiện.

BÀI 2: TÔI VÀ RAM THÉP

Thời gian thực hiện: 4 tiết


1. Mục đích


Giúp sinh viên nắm được các nội dung sau:


· Bản chất của tôi và ram thép,  ý nghĩa của nó;


· Biết cách xác định nhiệt độ tôi; Nhiệt độ ram;


· Biết cách chọn môi trường tôi thích hợp;


· Kiểm chứng lý thuyết đã học về nhiệt độ tôi và môi trường tôi;


· Rèn luyện kỹ năng tôi và ram thép trong thực tiễn.


2. Thiết bị 


· Máy đo độ cứng ROCKWELL: KH3200A  (đã có, yêu cầu mua mũi đâm mới) 

· Máy đo độ cứng Brinell (chưa có, yêu cầu mua bổ sung). {Các vật liệu có độ cứng thấp, tổ chức nhiều pha cần sử dụng phương pháp đo Brinen để cho kết quả có độ chính xác cao}

· Lò nung: 03 (hiện có 2 đang hoạt động bình thường, kiến nghị mua thêm){03 lò hoạt động để ram đồng thời 03 chế độ khác nhau}


· Các mẫu thép C45 hoặc C40 hoặc 40Cr;


3. Nội dung 


· Giáo viên kiểm tra và tóm tắt lại kiến thức cho sinh viên về tôi và ram thép;


· Sinh viên:


+ Xác định nhiệt độ tôi và môi trường tôi cho thép C45 theo lý thuyết đã học;


+ Chọn chế độ nung và tính thời gian nung;


+ Thực hành tôi thép bằng lò buồng điện trở:


+ Ram các mẫu thép (đã tôi đúng chế độ) ở 3 chế độ: ram thấp, ram trung bình và ram cao.


+ Xác định độ cứng các mẫu thí nghiệm và đổi về độ cứng HRV;


4. Viết báo cáo 


Sinh viên viết báo cáo theo mẫu (giáo viên hướng dẫn quy định)


Nội dung báo cáo tập trung vào các nội dung:


· Bản chất của tôi và ram thép, ý nghĩa của nó;


· Cách xác định nhiệt độ tôi và môi trường tôi;


· Nhận xét về kết quả đo độ cứng để đưa ra các kết luận: về môi trường tôi, nhiệt độ tôi, nhiệt độ ram.


· Đề xuất, kiến nghị: về thiết bị, nội dung và phương pháp thực hiện bài thực hành.


BÀI 3: THẤM CÁC BON

Thời gian thực hiện: 5 tiết


1. Mục đích


Giúp sinh viên nắm được các nội dung sau:


· Bản chất của thấm, ý nghĩa của nó;


· Biết cách xác định nhiệt độ thấm C; Chế độ nhiệt luyện sau khi thấm C;


· Rèn luyện kỹ năng thấm C trong thực tiễn.


2. Thiết bị, vật tư


· Máy đo độ cứng ROCKWELL: KH3200A (đã có, yêu cầu mua mũi đâm mới) 

· Máy đo độ cứng Brinell (chưa có, yêu cầu mua bổ sung). {Các vật liệu có độ cứng thấp, tổ chức nhiều pha cần sử dụng phương pháp đo Brinen để cho kết quả có độ chính xác cao}

· Lò nung;


· Máy cắt mẫu;


· Hộp thép (hộp thấm: 150x150x200; dày 5÷10) và chất thấm (than gỗ, muối Na2CO3 hoặc BaCO3);


· Các mẫu thép C20 hoặc 20Cr hoặc 18CrMnTi.


3. Nội dung 


· Giáo viên kiểm tra và tóm tắt lại kiến thức cho sinh viên về thấm C;


· Sinh viên:


+ Xác định chế độ thấm C: nhiệt độ và thời gian thấm;


+ Tự chuẩn bị hỗn hợp thấm và xếp chi tiết vào hộp thấm


+ Chọn chế độ nhiệt luyện sau khi thấm và thực hiện


+ Đo độ cứng các mẫu sau khi thấm và sau khi nhiệt luyện (ở bề mặt và ở lõi)


4. Viết báo cáo 


Sinh viên viết báo cáo theo mẫu (giáo viên hướng dẫn quy định)


Nội dung báo cáo tập trung vào các nội dung:


· Bản chất của thấm C và ý nghĩa của nó;


· Cách xác định nhiệt độ và thời gian thấm;


· Nhận xét về kết quả đo độ cứng để đưa ra các kết luận so sánh với lý thuyết.


· Đề xuất, kiến nghị: về thiết bị, nội dung và phương pháp thực hiện bài thực hành.


[image: image1.png]
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		TRƯỜNG ĐẠI HỌC  KTCN - ĐHTN

KHOA CƠ KHÍ


BỘ MÔN CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 

HỌC PHẦN VẬT LIỆU KỸ THUẬT      

1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Vật liệu kỹ thuật 







- Tên tiếng Anh: Engineerning Materials 

- Mã học phần: MEC304

- Số tín chỉ: 03



 


- Các học phần học trước: Hóa học đại cương; Kỹ thuật nhiệt

- Các học phần song hành: 


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

:  38 
tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
:    0 
tiết


· Thảo luận

:    0 
tiết


· Thực hành/Thí nghiệm

:    7 
tiết


· Hoạt động theo nhóm

:    0 
tiết


· Tự học

:  90 
tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần

:  02 
tiết


- Bộ môn phụ trách học phần: Công nghệ vật liệu

2. Mô tả tóm tắt học phần: Học phần Vật liệu kỹ thuật giới thiệu kiến thức cơ sở về vật liệu, phương pháp làm thay đổi tổ chức, tính chất của vật liệu và ứng dụng của vật liệu trong lĩnh vực cơ khí.


3. Mục tiêu học phần 

		Mục tiêu


(Goals)

		Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức cơ sở về vật liệu kim loại

		CĐR1, CĐR10



		G2

		Các nhóm vật liệu dùng trong cơ khí và phạm vi ứng dụng của chúng

		CĐR1, CĐR2, CĐR10, CĐR11



		G3

		Hiểu về các phương pháp nhiệt luyện để lập quy trình và tính toán/lựa chọn thông số công nghệ nhiệt luyện với các điều kiện xác định

		CĐR2, CĐR3,

CĐR9, CĐR10, CĐR11





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu 

		CĐR HP

		Mô tả

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Hiểu về cấu trúc tinh thể và sự hình thành tổ chức của kim loại

		I



		

		G1.2

		Hiểu về hợp kim và giản đồ pha

		T



		

		G1.3

		Hiểu về đặc trưng cơ tính của vật liệu

		T



		G2

		G2.1

		Phân biệt các loại thép, gang và ứng dụng của chúng

		T



		

		G2.2

		Phân biệt các hợp kim màu, polyme, ceramic và ứng dụng của chúng

		I



		G3

		G3.1

		Hiểu về các chuyển biến xảy ra khi nhiệt luyện

		T



		

		G3.2

		Lựa chọn phương pháp nhiệt luyện thép/gang phù hợp ứng dụng

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		1. Kiến thức cơ sở về vật liệu: cấu trúc tinh thể, sự kết tinh, giản đồ pha, cơ tính, chuyển biến pha khi nhiệt luyện

		Theo tiến trình giảng

		Kiểm tra quá trình

		G1.1


G1.2


G1.3

G3.1

		20



		

		2. Các vật liệu thường dùng trong cơ khí 

		

		

		G2.1

G2.2

		



		Bài tập

		3. Bài tập về nhà theo nội dung học phần

		

		

		G1, G2, G3

		20



		Báo cáo

		4. Thí nghiệm: Ủ và thường hóa thép; Tôi và ram thép; Thấm các bon

		Theo tiến trình thí nghiệm

		Kiểm tra quá trình

		G3.1

G3.2

		Điều kiện dự thi KTHP



		Vấn đáp

		5. Các phương pháp nhiệt luyện và hóa bền bề mặt

		Cuối học kỳ

		Thi kết thúc học phần

		G3.1


G3.2

		60



		

		6. Lựa chọn sơ đồ quy trình nhiệt luyện và xác định các thông số công nghệ

		

		

		

		



		

		7. Giải thích các ký hiệu vật liệu và nêu đặc điểm của chúng (cơ tính, lý tính, hóa tính, lĩnh vực ứng dụng, ...)

		

		

		

		





6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR HP



		1-2

		Chương 1 : Cấu trúc tinh thể và sự hình thành (5/0/10)


1.1. Cấu tạo và liên kết nguyên tử

1.2. Sắp xếp nguyên tử trong vật chất

1.3. Khái niệm về mạng tinh thể


1.4. Cấu trúc tinh thể điển hình của chất răn

1.5. Đơn tinh thể và đa tinh thể


1.6. Sai lệch mạng tinh thể


1.7. Các phương pháp nghiên cứu vật liệu kim loại


1.8. Sự kết tinh và hình thành tổ chức kim loại

		G1.1



		3-4

		Chương 2 : Các pha trong hợp kim và giản đồ pha (4/0/8)

2.1. Các pha trong hợp kim


2.2. Giản đồ pha hệ hai cấu tử

2.3. Giản đồ pha Fe-C

		G1.2



		5-6

		Chương 3: Các tính chất cơ học của vật liệu (4/0/8)

3.1. Biến dạng và cơ tính của vật liệu khi kéo

3.2. Độ cứng và các phương pháp đo độ cứng

3.3. Lệch và cơ chế hóa bền


3.4. Phá hủy

		G1.3



		7-11

		Chương 4: Nhiệt luyện thép (14/7/28)

4.1. Khái niệm về nhiệt luyện thép


4.2. Các chuyển biến xảy ra khi nung nóng và làm nguội thép


4.3. Chuyển biến khi nung thép đã tôi – chuyển biến khi ram thép


4.4. Công nghệ nhiệt luyện thép

4.5. Hóa bền bề mặt thép


Thực hành:


Thực hành bài 1: Ủ và thường hóa thép


Thực hành bài 2: Tôi và ram thép


Thực hành bài 3: Thấm các bon

		G3.1

G3.2



		12-13

		Chương 5: Thép và gang (6/0/12)

5.1. Khái niệm về thép các bon và thép hợp kim


5.2. Thép chế tạo máy


5.3. Thép dụng cụ


5.4. Thép có các tính chất đặc biệt


5.5. Gang

		G2.1



		14-15

		Chương 6: Hợp kim màu, hợp kim bột, polyme, ceramic (5/0/10)

6.1. Nhôm và hợp kim nhôm


6.2. Đồng và hợp kim đồng


6.3. Hợp kim ổ trượt


6.4. Hợp kim bột


6.5. Polyme


6.6. Ceramic

		G2.2





7. Nguồn học liệu

- Sách, giáo trình chính: Ghi rõ sách, giáo trình  dùng để giảng dạy và học tập


[1]. Bài giảng học phần Vật liệu kỹ thuật; Bộ môn Công nghệ vật liệu - Trường ĐH KTCN, 2019. {Đang biên soạn lại}


[2]. William D. Callister, David G. Rethwisch; Meterials Science and engineering an introduction; John Wiley & Sons, Ine, Newyork. {Bộ môn có}


[3] Nghiêm Hùng; Vật liệu học; NXB ĐH&THCN Hà Nội 2007. {Thư viện có}


[4]. Hướng dẫn thực hành Nhiệt luyện, Bộ môn Công nghệ vật liệu - Trường ĐH KTCN. {Đang biên soạn lại}


- Sách tham khảo: Ghi rõ sách, giáo trình  dùng để làm tài liệu tham khảo


[5] Lê Công Dưỡng (chủ biên); Vật liệu học; NXB KHKT Hà Nội 1997. {Thư viện có}

[6] Phạm Thị Minh Phương - Tạ Văn Thất; Công nghệ nhiệt luyện; NXB GD 2000. {Thư viện có}


[7] Nghiêm Hùng; Sách tra cứu thép gang thông dụng; ĐH Bách Khoa Hà Nội 1999. {Thư viện có}


[8] Nguyễn Chung Cảng; Sổ tay nhiệt luyện; NXB KHKT, Hà Nội 2007. {Thư viện có}

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 

· Làm đủ các bài thí nghiệm và báo cáo đạt (là điều kiện để thi)

· Bài tập: phải hoàn thành 100%  bài tập về nhà do GV giao.


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Công nghệ vật liệu

- Giảng viên: TS. Vũ Lai Hoàng, TS. Hồ Ký Thanh, ThS. Hoàng Ánh Quang, ThS. Đào Liên Tiến, ThS. Hà Bách Tứ

10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn


/ Giảng viên biên soạn








Phụ lục


ĐỀ CƯƠNG TÓM TẮT PHẦN THÍ NGHIỆM

BÀI 1: Ủ VÀ THƯỜNG HÓA THÉP

Thời gian thực hiện: 5 tiết


1. Mục đích


Giúp sinh viên nắm được các nội dung sau:

· Hiểu được bản chất và ý nghĩa của độ cứng,


· Biết cách đo độ cứng trên các máy đo độ cứng

· Biết cách chuyển đổi giữa các loại độ cứng;

· Bản chất ủ, thường hóa thép và ý nghĩa của chúng;


· Biết cách xác định nhiệt độ ủ và thường hóa;


· Giải thích được: khi nào thì ủ, khi nào thì thường hóa;


· Rèn luyện kỹ năng thực tế: sử dụng và thao tác thành thạo với thiết bị (lò nung) khi nhiệt luyện.


2. Thiết bị 


· Máy đo độ cứng ROCKWELL: KH3200A (đã có, yêu cầu mua mũi đâm mới) 

· Máy đo độ cứng Brinell (chưa có, yêu cầu mua bổ sung). {Các vật liệu có độ cứng thấp, tổ chức nhiều pha cần sử dụng phương pháp đo Brinen để cho kết quả có độ chính xác cao}

· Lò nung (02 cái: 1 lò để ủ, một lò để thường hóa);


· Các mẫu thép C20 và CD80.


3. Nội dung 


· Giáo viên kiểm tra và tóm tắt lại kiến thức cho sinh viên về ủ và thường hóa thép;


· Sinh viên xác định nhiệt độ ủ và thường hóa cho thép C20 và CD80;


· Giáo viên giới thiệu về lò nung, hướng dẫn cách sử dụng và an toàn khi sử dụng;


· Sinh viên thực hiện thí nghiệm: ủ và thường hóa thép;


· Sinh viên xác định độ cứng các mẫu thí nghiệm và đổi về độ cứng HB;


4. Viết báo cáo 


Sinh viên viết báo cáo theo mẫu (giáo viên hướng dẫn quy định)


Nội dung báo cáo tập trung vào các nội dung:


· Bản chất của ủ, thường hóa và ý nghĩa của nó;


· Cách xác định nhiệt độ ủ và thường hóa;


· Nhận xét về kết quả đo độ cứng để đưa ra các kết luận: khi nào thì ủ, khi nào thì thường hóa;


· Đề xuất, kiến nghị: về thiết bị thí nghiệm, nội dung thí nghiệm và phương pháp thực hiện.

BÀI 2: TÔI VÀ RAM THÉP

Thời gian thực hiện: 4 tiết


1. Mục đích


Giúp sinh viên nắm được các nội dung sau:


· Bản chất của tôi và ram thép,  ý nghĩa của nó;


· Biết cách xác định nhiệt độ tôi; Nhiệt độ ram;


· Biết cách chọn môi trường tôi thích hợp;


· Kiểm chứng lý thuyết đã học về nhiệt độ tôi và môi trường tôi;


· Rèn luyện kỹ năng tôi và ram thép trong thực tiễn.


2. Thiết bị 


· Máy đo độ cứng ROCKWELL: KH3200A  (đã có, yêu cầu mua mũi đâm mới) 

· Máy đo độ cứng Brinell (chưa có, yêu cầu mua bổ sung). {Các vật liệu có độ cứng thấp, tổ chức nhiều pha cần sử dụng phương pháp đo Brinen để cho kết quả có độ chính xác cao}

· Lò nung: 03 (hiện có 2 đang hoạt động bình thường, kiến nghị mua thêm){03 lò hoạt động để ram đồng thời 03 chế độ khác nhau}


· Các mẫu thép C45 hoặc C40 hoặc 40Cr;


3. Nội dung 


· Giáo viên kiểm tra và tóm tắt lại kiến thức cho sinh viên về tôi và ram thép;


· Sinh viên:


+ Xác định nhiệt độ tôi và môi trường tôi cho thép C45 theo lý thuyết đã học;


+ Chọn chế độ nung và tính thời gian nung;


+ Thực hành tôi thép bằng lò buồng điện trở:


+ Ram các mẫu thép (đã tôi đúng chế độ) ở 3 chế độ: ram thấp, ram trung bình và ram cao.


+ Xác định độ cứng các mẫu thí nghiệm và đổi về độ cứng HRV;


4. Viết báo cáo 


Sinh viên viết báo cáo theo mẫu (giáo viên hướng dẫn quy định)


Nội dung báo cáo tập trung vào các nội dung:


· Bản chất của tôi và ram thép, ý nghĩa của nó;


· Cách xác định nhiệt độ tôi và môi trường tôi;


· Nhận xét về kết quả đo độ cứng để đưa ra các kết luận: về môi trường tôi, nhiệt độ tôi, nhiệt độ ram.


· Đề xuất, kiến nghị: về thiết bị, nội dung và phương pháp thực hiện bài thực hành.


BÀI 3: THẤM CÁC BON

Thời gian thực hiện: 5 tiết


1. Mục đích


Giúp sinh viên nắm được các nội dung sau:


· Bản chất của thấm, ý nghĩa của nó;


· Biết cách xác định nhiệt độ thấm C; Chế độ nhiệt luyện sau khi thấm C;


· Rèn luyện kỹ năng thấm C trong thực tiễn.


2. Thiết bị, vật tư


· Máy đo độ cứng ROCKWELL: KH3200A (đã có, yêu cầu mua mũi đâm mới) 

· Máy đo độ cứng Brinell (chưa có, yêu cầu mua bổ sung). {Các vật liệu có độ cứng thấp, tổ chức nhiều pha cần sử dụng phương pháp đo Brinen để cho kết quả có độ chính xác cao}

· Lò nung;


· Máy cắt mẫu;


· Hộp thép (hộp thấm: 150x150x200; dày 5÷10) và chất thấm (than gỗ, muối Na2CO3 hoặc BaCO3);


· Các mẫu thép C20 hoặc 20Cr hoặc 18CrMnTi.


3. Nội dung 


· Giáo viên kiểm tra và tóm tắt lại kiến thức cho sinh viên về thấm C;


· Sinh viên:


+ Xác định chế độ thấm C: nhiệt độ và thời gian thấm;


+ Tự chuẩn bị hỗn hợp thấm và xếp chi tiết vào hộp thấm


+ Chọn chế độ nhiệt luyện sau khi thấm và thực hiện


+ Đo độ cứng các mẫu sau khi thấm và sau khi nhiệt luyện (ở bề mặt và ở lõi)


4. Viết báo cáo 


Sinh viên viết báo cáo theo mẫu (giáo viên hướng dẫn quy định)


Nội dung báo cáo tập trung vào các nội dung:


· Bản chất của thấm C và ý nghĩa của nó;


· Cách xác định nhiệt độ và thời gian thấm;


· Nhận xét về kết quả đo độ cứng để đưa ra các kết luận so sánh với lý thuyết.


· Đề xuất, kiến nghị: về thiết bị, nội dung và phương pháp thực hiện bài thực hành.
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CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học


Ngành đào tạo: Kỹ thuật Cơ điện tử (Mechatronics Engineering); 

Mã ngành: 7520114

Chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật cơ điện tử (Mechatronics Engineering)  

Ban hành kèm theo Quyết định số 393/QĐ – ĐHKTCN ngày 17 tháng 03 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp về việc ban hành chương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ


I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung

· Người học sẽ trở thành những kỹ sư Cơ điện tử có kiến thức lý thuyết vững chắc và khả năng thực hành tốt.

· Người học có kỹ năng lập luận nghề nghiệp, phản biện, phát hiện và giải quyết các vấn đề kỹ thuật; có phương pháp nghiên cứu khoa học; có năng lực tự học và khả năng học tập suốt đời trong lĩnh vực kỹ thuật Cơ điện tử.

1.2. Mục tiêu cụ thể


· Người học có thể thiết kế, thi công, vận hành các hệ thống Cơ điện tử trong công nghiệp, dân dụng, y sinh; quản lý, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho các sản phẩm và dự án trong lĩnh vực kỹ thuật Cơ điện tử.

· Người học có kỹ năng giao tiếp, sử dụng ngoại ngữ, tin học làm việc độc lập và làm việc nhóm trong môi trường áp lực; có khả năng thích nghi, hội nhập và phát triển trong thị trường lao động trình độ cao.

· Người học có sức khỏe, phẩm chất đạo đức, chính trị tốt.

II. CHUẨN ĐẦU RA


2.1. Kiến thức:

- Hiểu và vận dụng được hệ thống tri thức khoa học những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin.

- Hiểu và vận dụng được những kiến thức cơ bản, có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh, những nội dung cơ bản của Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ yếu là đường lối trong thời kỳ đổi mới trên một số lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội.


- Có kiến thức vật lý, toán học và các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên để tiếp thu tốt các kiến thức cơ sở và chuyên ngành cũng như có khả năng học tập ở trình độ cao hơn.


- Nắm vững các đặc tính và các ứng dụng của các linh kiện điện tử như diode, transitror BJT, transitror MOSFET, Thyristor, các IC tương tự, IC số;

Nắm vững kết cấu, đặc điểm và phạm vi sử dụng của các cơ cấu chấp hành như động cơ điện, động cơ thủy lực và các động cơ nguyên lý đặc biệt khác.


- Có khả năng mô hình hóa một hệ Cơ điện tử và liên kết các quá trình bằng biến liên kết nhằm xác định được các tham số để tổng hợp và phân tích hệ thống, phục vụ cho công tác thiết kế và điều khiển hệ.


- Có kiến thức và khả năng xây dựng được các mạch có chức năng đo lường, xử lý tín hiệu của cơ cấu chấp hành và tích hợp chúng vào hệ thống cơ điện tử hoàn chỉnh.


- Có kiến thức về các phần tử điều khiển như vi xử lý, vi điều khiển, PLC và sử dụng chúng để điều khiển các cơ cấu chấp hành khác.


- Có khả năng thiết kế, chế tạo và vận hành các máy Cơ điện tử phi tiêu chuẩn khi cho trước quy trình công nghệ và các điều kiện làm việc của thiết bị.


2.2. Kỹ năng:


- Lập luận nghề nghiệp, phát hiện và giải quyết các vấn đề kỹ thuật thuộc lĩnh vực Cơ điện tử.


- Tư duy hệ thống và phản biện các vấn đề thuộc lĩnh vực Cơ điện tử.


- Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và trách nhiệm trong công việc.


- Giao tiếp, thuyết trình và viết báo cáo kỹ thuật.


- Trình độ tiếng Anh tương đương bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam.


- Có kỹ năng sử dụng máy tính, CNTT, tin học văn phòng và Internet cơ bản.


- Có sức khoẻ tốt, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


2.3. Thái độ:


- Nhân ái, chia sẻ khó khăn với cộng đồng; trung thực, khách quan; dám đương đầu với rủi ro, thử thách. (phẩm chất đạo đức cá nhân).


- Trách nhiệm trong công việc, có tinh thần cầu thị, hợp tác (phẩm chất đạo đức nghề nghiệp).


- Trách nhiệm công dân, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. (phẩm chất đạo đức xã hội).

2.4. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:


- Có thể công tác tại các vị trí: Kỹ sư thiết kế sản phẩm mới, triển khai công nghệ, lập kế hoạch sản xuất, quản lí chất lượng sản phẩm, có thể là leader trong một nhóm liên ngành gồm các kỹ sư như điện, điện tử, tin học, cơ khí.


- Làm công tác nghiên cứu, giảng dạy ở các viện hoặc các trường đại học, cao đẳng.


- Có thể làm chuyên viên tư vấn, bán hàng


2.5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:


- Có khả năng tự học, tự nâng cao trình độ trên cơ sở kiến thức nền tảng đã được đào tạo.

- Có khả năng liên thông dọc, liên thông ngang hoặc học lên các trình độ cao hơn của chuyên ngành Cơ điện tử.


III. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


3.1. Thời gian đào tạo và khối kiến thức:


		Thời gian đào tạo:

		4,5 năm



		Khối kiến thức:

		151 tín chỉ





3.2. Cấu trúc các khối kiến thức của chương trình giáo dục:


		3.2.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương

		50 tín chỉ, chiếm 33 %



		3.2.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

		101 tín chỉ, chiếm 67 %





Trong đó:


		+ Khối kiến thức cơ sở ngành

		54 tín chỉ, chiếm 36 %



		+ Khối kiến thức chuyên ngành

		25 tín chỉ, chiếm 17 %



		+ Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp

		22 tín chỉ, chiếm 15 %



		

		





IV. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

		STT

		Mã số   HP

		Tên HP 151TC

		Số TC

		Khoa, Trung tâm

		TN, TH

		Ghi chú



		I. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG



		1

		BAS123

		Triết học Mác-Lênin

		3

		Bộ môn Lý luận chính trị

		

		



		2

		BAS215

		Kinh tế chính trị Mác-Lênin

		2

		

		

		



		3

		BAS305

		Chủ nghĩa xã hội khoa học

		2

		

		

		



		4

		BAS217

		Lịch sử Đảng cộng sản Việt nam

		2

		

		

		



		5

		BAS110

		Tư tưởng Hồ Chí Minh

		2

		

		

		



		6

		FIM207

		Pháp luật đại cương

		2

		Khoa KTCN

		

		



		7

		BAS0108

		Đại số tuyến tính

		2

		Khoa Khoa học cơ bản

		

		



		8

		BAS109

		Giải tích 1

		4

		

		

		



		9

		BAS0205

		Giải tích 2

		3

		

		

		



		10

		ENG112

		Tiếng Anh 1

		3

		Khoa quốc tế

		

		



		11

		ENG113

		Tiếng Anh 2

		3

		

		

		



		12

		ENG217

		Tiếng Anh 3

		3

		

		

		



		13

		BAS111

		Vật lý 1

		3

		Khoa Khoa học cơ bản

		

		



		14

		BAS112

		Vật lý 2

		3

		

		TN

		



		15

		BAS0105

		Hóa đại cương

		2

		

		TN

		



		16

		MEC0201

		Đại cương về kỹ thuật     

		2

		Khoa Cơ khí

		

		



		17

		TEE0211

		Tin học trong kỹ thuật

		3

		Khoa điện tử

		

		



		18

		 

		Giáo dục quốc phòng

		 

		TTGDQP

		

		5 tuần



		19

		BAS0109

		Giáo dục thể chất bắt buộc

		 

		

		

		



		20

		 

		Giáo dục thể chất tự chọn (chọn 1 học phần hoặc 1 trong 2 học phần)

		 

		

		

		



		20.1

		BAS0110

		Giáo dục thể chất tự chọn cơ bản

		 

		

		

		



		20.2

		BAS0113

		Giáo dục thể chất tự chọn nâng cao

		 

		

		

		



		21

		Tự chọn VH-XH-MT (chọn 1 trong 2 HP)

		2

		

		

		



		21.1

		FIM101

		Môi trường và Con người 

		(2)

		Khoa XD&MT

		

		



		21.2

		PED101

		Logic 

		(2)

		Khoa CN Cơ Điện và Điện tử

		

		



		22

		Tự chọn Kinh tế - Quản lý SX  


(chọn 1 trong 2 HP)

		2

		

		

		



		22.1

		FIM501

		Quản trị doanh nghiệp CN

		(2)

		Khoa KTCN

		

		



		22.2

		FIM402

		Quản lý chất lượng

		(2)

		

		

		



		23

		MEC0105

		Giao tiếp kỹ thuật

		2

		Khoa CN Cơ Điện và Điện tử

		

		



		 

		 

		Tổng

		50

		

		

		



		II. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP



		1. Khối kiến thức cơ sở



		24

		MEC0204

		Cơ kỹ thuật 1

		2

		Khoa Ô tô và máy ĐL

		

		



		25

		MEC205

		Cơ kỹ thuật 2

		2

		

		

		



		26

		MEC306

		Chi tiết máy

		3

		Khoa cơ khí

		TN

		



		27

		MEC0364

		Đồ gá

		2

		

		

		



		28

		MEC0351

		Nguyên lý máy

		2

		

		TH

		



		29

		MEC0110

		Vẽ kỹ thuật cơ khí và AutoCAD

		3

		

		BT+TH

		



		30

		TEE408

		Vi xử lý-Vi điều khiển

		3

		Khoa điện tử

		

		



		31

		MEC0365

		Hệ thống thủy lực và khí nén

		3

		Khoa cơ khí

		

		



		32

		MEC203

		Cơ học vật liệu

		3

		

		TN

		



		33

		MEC0106

		Hình họa và Vẽ kỹ thuật

		3

		

		BT+TH

		



		34

		ELE305

		Lý thuyết điều khiển tự động

		3

		Khoa điện

		

		



		35

		BAS219

		Toán ứng dụng trong kỹ thuật

		2

		Khoa cơ bản

		

		



		36

		MEC318

		Dung sai và đo lường

		3

		Khoa cơ khí

		

		



		37

		TEE303

		Kỹ thuật điện tử tương tự

		3

		Khoa điện tử

		

		



		38

		TEE311

		Kỹ thuật điện tử số

		3

		

		

		



		39

		ELE0205

		Kỹ thuật điện đại cương

		3

		Khoa Điện

		TN

		



		40

		ELE402

		Điện tử công suất

		3

		

		

		



		41

		ELE0551

		Điều khiển quá trình

		2

		

		

		



		42

		MEC0416

		Cơ sở tự động hóa cơ khí

		3

		Khoa Cơ khí

		

		



		43

		TEE403

		Hệ thống nhúng

		3

		Khoa điện tử

		TH

		



		 

		 

		Tổng

		54

		

		

		



		2. Khối kiến thức riêng chuyên ngành Kỹ thuật Cơ Điện tử



		44

		ELE413

		Điều khiển logic & PLC

		3

		Khoa Điện

		

		



		45

		MEC0476

		Điều khiển động cơ điện

		2

		Khoa Cơ khí

		

		



		46

		MEC458

		Robot công nghiệp

		3

		

		

		



		47

		MEC0358

		Đồ án thiết kế robot công nghiệp

		2

		

		

		



		48

		MEC408

		Cơ điện tử

		3

		

		

		



		49

		MEC411

		Các hệ thống đo cơ điện tử

		2

		

		

		



		50

		MEC412

		Đồ án hệ thống đo cơ điện tử

		1

		

		

		



		51

		 MEC0599

		Thiết kế hệ thống cơ điện tử

		3

		

		

		



		52

		MEC0435

		Đồ án thiết kế hệ thống CĐT

		2

		

		

		



		53

		MEC0436

		Cảm biến và cơ cấu chấp hành

		2

		

		

		



		54

		MEC0437

		Ứng dụng camera trong robot

		2

		

		

		



		 

		 

		Tổng 

		25

		

		

		



		3. Khối kiến thức thực hành, thực tập, tốt nghiệp



		55

		WSH0323

		Thực tập cơ sở

		3

		TTTN

		TH

		



		56

		WSH…

		Thực tập chuyên môn chuyên ngành kỹ thuật Cơ điện tử

		3

		TTTN

		TH

		



		57

		Tự chọn thực hành Cơ điện tử 1

 (chọn 1 trong 2 HP)

		1

		

		TH

		



		57.1

		MEC0359

		TH  Cơ điện tử 1 (Vi xử lý)

		(1)

		Khoa cơ khí

		TH

		



		57.2

		ELE0478

		Thực hành cơ sở ngành KTĐK&TĐH

		(1)

		Khoa Điện

		TH

		



		58

		Tự chọn thực hành Cơ điện tử 2 


(chọn 1 trong 2 HP)

		2

		

		TH

		



		58.1

		MEC0361

		Thực hành Cơ điện tử 2 


( Động cơ điện)

		(2)

		Khoa cơ khí

		TH

		



		58.2

		ELE0490

		Thực hành CN TĐH XNCN

		(2)

		Khoa Điện

		TH

		



		59

		MEC0440

		Thí nghiệm chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử

		1

		Khoa cơ khí

		TN

		



		60

		MEC5102

		TTTN chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử

		5

		Cơ sở sản xuất ngoài trường

		

		



		61

		MEC5103

		ĐATN chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử

		7

		Khoa Cơ khí

		

		



		 

		 

		Tổng

		22

		

		

		



		 

		 

		Cộng I + II

		151

		

		

		





V. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGÀNH CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

HỌC KỲ 1


		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Ghi chú



		1

		MEC0201

		Đại cương về kỹ thuật     

		2

		



		2

		BAS0108

		Đại số tuyến tính

		2

		



		3

		BAS0109

		Giáo dục thể chất bắt buộc

		

		



		4

		MEC0105

		Giao tiếp kỹ thuật

		2

		



		5

		ENG112

		Tiếng Anh 1

		3

		



		6

		BAS123

		Triết học Mác-Lênin

		3

		



		7

		BAS111

		Vật lý 1

		3

		



		8

		 

		Tự chọn VH-XH-MT (chọn 1 trong 2 HP)

		2

		



		8.1

		PED101

		Logic 

		(2)

		



		8.2

		FIM101

		Môi trường và Con người 

		(2)

		



		

		

		Tổng

		17

		





HỌC KỲ 2


		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Ghi chú



		1

		BAS109

		Giải tích 1

		4

		



		2

		 

		Giáo dục quốc phòng

		 

		



		3

		 

		Giáo dục thể chất tự chọn (chọn 1 học phần hoặc 1 trong 2 học phần)

		

		



		3.1

		BAS0110

		Giáo dục thể chất tự chọn cơ bản

		

		



		3.2

		BAS0113

		Giáo dục thể chất tự chọn nâng cao

		

		



		4

		BAS215

		Kinh tế chính trị Mác-Lênin

		2

		



		5

		ENG113

		Tiếng Anh 2

		3

		



		6

		BAS112

		Vật lý 2

		3

		



		

		

		Tổng

		12

		





HỌC KỲ 3


		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Ghi chú



		1

		BAS0105

		Hóa đại cương

		2

		



		2

		BAS305

		Chủ nghĩa xã hội khoa học

		2

		



		3

		MEC0204

		Cơ kỹ thuật 1

		2

		



		4

		BAS0205

		Giải tích 2

		3

		



		5

		MEC0106

		Hình họa và Vẽ kỹ thuật

		3

		



		6

		ELE0205

		Kỹ thuật điện đại cương

		3

		



		7

		ENG217

		Tiếng Anh 3

		3

		



		

		

		Tổng

		18

		





HỌC KỲ 4


		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Ghi chú



		1

		MEC205

		Cơ kỹ thuật 2

		2

		



		2

		TEE303

		Kỹ thuật điện tử tương tự

		3

		



		3

		BAS217

		Lịch sử Đảng cộng sản Việt nam

		2

		



		4

		TEE0211

		Tin học trong kỹ thuật

		3

		



		5

		BAS218

		Toán ứng dụng trong kỹ thuật

		2

		



		6

		FIM207

		Pháp luật đại cương

		2

		



		7

		MEC0110

		Vẽ kỹ thuật cơ khí và AutoCAD

		3

		



		

		

		Tổng

		17

		





HỌC KỲ 5


		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Ghi chú



		1

		MEC203

		Cơ học vật liệu

		3

		



		2

		ELE305

		Lý thuyết điều khiển tự động

		3

		



		3

		TEE311

		Kỹ thuật điện tử số

		3

		



		4

		MEC0351

		Nguyên lý máy

		2

		



		5

		MEC458

		Robot công nghiệp

		3

		



		6

		WSH0323

		Thực tập cơ sở

		3

		



		7

		TEE408

		Vi xử lý-vi điều khiển

		3

		



		

		

		Tổng

		20

		





HỌC KỲ 6


		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Ghi chú



		1

		MEC306

		Chi tiết máy

		3

		



		2

		MEC318

		Dung sai và đo lường

		3

		



		3

		MEC408

		Cơ điện tử

		3

		



		4

		 MEC0358

		Đồ án thiết kế robot công nghiệp

		2

		



		5

		MEC411

		Các hệ thống đo cơ điện tử

		2

		



		6

		BAS110

		Tư tưởng Hồ Chí Minh

		2

		



		7

		MEC0365

		Hệ thống thủy lực và khí nén

		3

		



		8

		

		Tự chọn thực hành cơ điện tử 1

(chọn 1 trong 2 HP)

		1

		



		8.1

		 MEC0359

		Thực hành Cơ điện tử 1 (Vi xử lý)

		(1)

		



		8.2

		ELE0478

		Thực tập cơ sở ngành KTĐK & TĐH

		(1)

		



		

		

		Tổng

		19

		





HỌC KỲ 7


		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Ghi chú



		1

		ELE413

		Điều khiển logic và PLC

		3

		



		2

		ELE0551

		Điều khiển quá trình

		2

		



		3

		ELE402

		Điện tử công suất

		3

		



		4

		 MEC0599 

		Thiết kế hệ thống cơ điện tử

		3

		



		5

		 MEC0476

		Điều khiển động cơ điện

		2

		



		6

		MEC412

		Đồ án Hệ thống đo Cơ điện tử

		1

		



		7

		 MEC0436

		Cảm biến và cơ cấu chấp hành

		2

		



		8

		TEE403

		Hệ thống nhúng

		3

		



		

		

		Tổng

		19

		





HỌC KỲ 8


		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Ghi chú



		1

		MEC0435

		Đồ án thiết kế hệ thống cơ điện tử

		2

		



		2

		MEC0364

		Đồ gá

		2

		



		3

		MEC0440

		Thí nghiệm chuyên ngành kỹ thuật cơ điện tử

		1

		



		4

		WSH…

		Thực tập chuyên môn chuyên ngành  kỹ thuật Cơ điện tử

		3

		



		5

		MEC0437

		Ứng dụng camera trong robot

		2

		



		6

		

		Tự chọn thực hành Cơ điện tử 2 

(chọn 1 trong 2 HP)

		2

		



		6.1

		MEC0361

		Thực hành Cơ điện tử 2 (Động cơ điện)

		(2)

		



		6.2

		ELE0490

		Thực hành CN TĐH XNCN

		(2)

		



		7

		 

		Tự chọn Kinh tế-Quản lý SX  


(chọn 1 trong 2 HP)

		2

		



		7.1

		FIM0364

		Quản trị chất lượng

		(2)

		



		7.2

		FIM501

		Quản trị doanh nghiệp CN

		(2)

		



		8

		MEC0416

		Cơ sở tự động hóa cơ khí

		3

		



		

		

		Tổng

		17

		





HỌC KỲ 9


		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Ghi chú
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VI. MÔ TẢ NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN


1. Triết học Mác – Lênin






           3TC


Học phần Triết học Mác - Lênin là học phần đầu tiên, bắt buộc trong hệ thống các môn học lý luận chính trị trong chương trình đào tạo. Nội dung của môn học bao gồm 03 chương, nghiên cứu những quy luật vận động, phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy; xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, vận dụng vào hoạt động nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng.

2. Kinh tế chính trị Mác-Lênin                                                      
 
           2TC


Nội dung học phần gồm 6 chương: Trong đó, chương 1 bàn về đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của Kinh tế chính trị Mác - Lênin. Từ chương 2 đến chương 6, trình bày nội dung cốt lõi của Kinh tế chính trị Mác - Lênin theo mục tiêu của môn học. Cụ thể như: Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường. Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Công nghiệp hóa hiện, đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.


3. Chủ nghĩa xã hội khoa học





    
          2TC


Nội dung học phần gồm 7 chương: chương 1, trình bày những vấn đề cơ bản có tính nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học; từ chương 2 đến chương 7 trình bày những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa xã hội khoa học, bao gồm các vấn đề như: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Vấn đề dân tộc, tôn giáo, gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.


4. Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam




     
           2TC


Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, học tập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và những kiến thức cơ bản, cốt lõi, hệ thống về sự ra đời của Đảng (1920-1930), quá trình Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930-1945), lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc thống nhất đất nước (1945-1975), lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới (1975-2018). Qua đó khẳng định các thành công, nêu lên các hạn chế, tổng kết những kinh nghiệm về sự lãnh đạo cách mạng của Đảng để giúp người học nâng cao nhận thức, niềm tin đối với Đảng và khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công tác, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


5. Tư tưởng Hồ Chí Minh




      

         2TC


Nội dung học phần bao gồm 6 chương: chương 1: trình bày những vấn đề cơ bản có tính nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; chương 2 trình bày về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; từ chương 3 đến chương 6 trình bày những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng về: độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế; về văn hóa, đạo đức con người. Là học phần bắt buộc được giảng dạy trong chương trình đào tạo cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Các học phần tiên quyết gồm: Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.


6. Pháp luật đại cương                                                                                              2 TC


Pháp luật đại cương là học phần bắt buộc thuộc phần kiến thức đại cương, bao gồm các nội dung: khái quát chung về nhà nước; khái quát chung về pháp luật; hệ thống pháp luật Việt Nam; luật Hiến pháp Việt Nam; luật hành chính Việt Nam; luật dân sự Việt Nam; luật hình sự Việt Nam; luật hôn nhân và gia đình Việt Nam; luật phòng, chống tham nhũng. Học phần này sẽ giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về pháp luật, áp dụng vào thực tiễn, nâng cao ý thức pháp luật, đánh giá và định hướng hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo chuẩn mực pháp lý, tôn trọng và thực hiện pháp luật.


7. Đại số tuyến tính







           2TC


Học phần này cung cấp kiến thức cơ bản về Ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính; Không gian véc tơ, không gian Euclid; Ánh xạ tuyến tính; Trị riêng, véc tơ riêng của toán tử tuyến tính, là kiến thức cơ bản để vận dụng giải quyết các bài toán trong Kỹ thuật, kinh tế.


8. Giải tích 1                                                                                             
        4TC 


Học phần này cung cấp kiến thức cơ bản về hàm số một biến số thực; giới hạn và sự liên tục của hàm số một biến số; đạo hàm và vi phân của hàm số một biến số; tích phân; chuỗi,  là kiến thức cơ bản để vận dụng giải quyết các bài toán trong Kỹ thuật, kinh tế.


9. Giải tích 2
                                                                                                           3TC


Môn học này cung cấp kiến thức cơ bản về đạo hàm riêng, vi phân toàn phần, đạo hàm theo hướng, cực trị, giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số nhiều biến; khái niệm, cách tính và các ứng dụng của tích phân bội, tích phân đường, tích phân mặt; phương trình vi phân, là kiến thức cơ bản để vận dụng giải quyết các bài toán trong Kỹ thuật.


10. Tiếng Anh 1                                                                                                       3 TC


Học phần Tiếng Anh 1 cung cấp cho người học kiến thức về từ vựng và ngữ pháp cơ bản ở cấp độ đầu của trình độ A2, liên quan tới các chủ đề quen thuộc trong đời sống hàng ngày như: con người, vật sở hữu, địa điểm, thời gian rảnh, đồ ăn, tiền bạc.


Ngoài ra, học phần này còn cung cấp đa dạng các bài luyện tập giúp người học vận dụng kiến thức từ vựng ngữ pháp của học phần để hình thành và phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cơ bản ở cấp độ đầu của trình độ A2.


11. Tiếng Anh 2                                                                                                      3 TC


Học phần Tiếng Anh 2 cung cấp cho người học kiến thức về từ vựng và ngữ pháp cơ bản liên quan tới các chủ đề quen thuộc trong đời sống hàng ngày như những cuộc hành trình, diện mạo, phim và loại hình nghệ thuật, khoa học, du lịch, Trái Đất... ở trình độ A2


 Ngoài ra, học phần này còn cung cấp đa dạng các bài luyện tập giúp người học vận dụng các kiến thức từ và vựng ngữ pháp của học phần để hình thành, phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cơ bản ở trình độ A2.


12. Tiếng Anh 3






                      3 TC  


Học phần Tiếng Anh 3 cung cấp cho người học kiến thức về từ vựng và ngữ pháp cơ bản ở cấp độ đầu của trình độ B1, liên quan tới các chủ đề quen thuộc trong đời sống hàng ngày như: quê nhà và thói quen, cuộc sống thường ngày của học sinh - sinh viên, thời gian rảnh, thế giới, cách sống khỏe mạnh...


Học phần này cũng cung cấp các bài luyện tập đa dạng giúp người học vận dụng kiến thức từ vựng và ngữ pháp được học trong học phần để hình thành và phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết ở cấp độ đầu của trình độ B1.

13. Vật lý 1                                                                                                                 3 TC


Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức về các đại lượng vật lí cơ bản và những quy luật liên quan như: vận tốc, gia tốc, động lượng, mô men động lượng, động năng, thế năng, cơ năng, lực... Vận dung để khảo sát các dạng chuyển động của vật rắn; khảo sát và tìm các đại lượng liên quan đến các loại dao động cơ học, sóng cơ (dao động điều hòa, dao động tắt dần, dao động cưỡng bức); khảo sát và tìm các đại lượng liên quan đến hệ nhiệt động (các thông số trạng thái, các quá trình thay đổi trạng thái, các nguyên lý của nhiệt động lực học…)

14. Vật lý 2                                                                                                                 3 TC


Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức về tương tác tĩnh điện, các đại lượng vật lí đặc trưng cho trường tĩnh điện (véc tơ cường độ điện trường, véc tơ cảm ứng điện, điện thế, năng lượng…); kiến thức về tương tác tĩnh từ, các đại lượng vật lí đặc trưng cho từ trường không đổi (véc tơ cường độ từ trường, véc tơ cảm ứng từ, từ thông, năng lượng…); một số kiến thức về cơ học tương đối (phép biến đổi Lorentz, động lực học tương đối…); một số kiến thức về lý thuyết lượng tử (Thuyết photon, hiện tượng quang điện, hiệu ứng Compton…). Vận dụng các kiến thức để giải thích các hiện tượng vật lí và giải các bài toán về trường tĩnh điện, từ trường không đổi, cơ học tương đối, lượng tử ánh sáng. 


15. Hóa đại cương                                                                                                     2 TC


Học phần cung cấp những kiến thức đại cương về cơ sở lý thuyết hóa học như: Năng lượng và phản ứng hóa học; Cân bằng hóa học, các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học, cân bằng pha(trong hệ một cấu tử); Tốc độ phản ứng hóa học, các yếu tó ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng; Dung dịch và tính chất của dung dịch; Kiến thức về điện hóa học: Quá trình biến đổi hóa năng thành điện năng và ngược lại, sự biến đổi hóa học trên bề mặt. Vận dụng để xác định được năng lượng của phản ứng hóa học, giải thích được các qui luật điều khiển sự trao đổi năng lượng, đặc biệt những qui luật có liên quan đến các biến đổi nhiệt năng thành các dạng năng lượng khác.


16. Đại cương về kỹ thuật                                                                                      2 TC


Giới thiệu cho sinh viên kỹ thuật năm thứ nhất các khái niệm căn bản trong kỹ thuật: Ngành nghề kỹ thuật; phương pháp học tập trong môi trường kỹ thuật; vấn đề kỹ thuật và các phương pháp giải quyết cơ bản; công cụ tính toán và mô hình trong kỹ thuật; cách thức báo cáo và thuyết trình trong kỹ thuật.

 17. Tin học trong kỹ thuật                                                                                       3 TC


Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về sử dụng các phần mềm Word, Excel, Powerpoint. Phương pháp xây dựng và biểu diễn thuật toán. Phương pháp khai báo và sử dụng các kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ C++, kỹ thuật lập trình sử dụng các cấu trúc lệnh điều khiển chương trình, kỹ thuật xây dựng hàm trong C++. Từ đó giúp sinh viên có thể ứng dụng ngôn ngữ C++ để phát triển các phần mềm phục vụ cho các bài toán trong kỹ thuật, kinh tế,...


18. Giáo dục quốc phòng


         19. Giáo dục thể chất bắt buộc


Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật cơ bản trong môn Thể dục và Điền kinh. Qua đó sinh viên vận dụng vào trong tập luyện và thi đấu để nâng cao sức khỏe và phát triển các tố chất thể lực; hình thành nhân cách và lối sống lành mạnh;…. đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện cho sinh viên.


20. Giáo dục thể chất tự chọn


20.1. Giáo dục thể chất tự chọn cơ bản


    Giáo dục thể chất tự chọn cơ bản là môn học tự chọn đối với sinh viên hệ chính quy trong toàn trường. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật cơ bản của từng nội dung môn học. Qua đó sinh viên vận dụng vào trong tập luyện và thi đấu để nâng cao sức khỏe và phát triển các tố chất thể lực; hình thành nhân cách và lối sống lành mạnh;…. đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện cho sinh viên.


20.2. Giáo dục thể chất tự chọn nâng cao


Trên cơ sở là các kiến thức đã được trang bị trong nội dung môn cầu lông 1, cầu lông 2 ôn tập, đào sâu và mở rộng các kiến thức đã học qua đó giúp sinh viên vận dụng vào trong tập luyện và thi đấu cầu lông để nâng cao sức khoẻ, nâng cao trình độ kỹ thuật, có thể tiến hành thi đấu, tổ chức thi đấu, tham gia vào các hoạt động thể thao phong trào quần chúng góp phần làm lành mạnh hóa đời sống văn hóa tinh thần.

21. Tự chọn VH - XH – MT 
                                                                                   2TC


21.1. Môi trường và Con người                                                             
           2TC

Học phần Môi trường và con người bao gồm những nội dung kiến thức sau: Sự hình thành Trái đất; Lịch sử Trái đất và các dạng sống; Con người với tài nguyên thiên nhiên; Sự ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí cũng như các vấn đề ô nhiễm môi trường chính đối với một số ngành sản xuất công nghiệp điển hình (như ngành sản xuất giấy, ngành luyện kim, ngành chế biến thực phẩm…).


21.2. Logic                                                                                               
            2TC

Học phần Logic học là học phần tự chọn, thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương đối với sinh viên kỹ thuật. Logic học là khoa học về các hình thức và quy luật của tư duy. Logic học giúp phát triển tư duy chính xác, thông minh. 


Học phần trang bị kiến thức về tư duy và các quy luật của tư duy; các hình thức tư duy (khái niệm, phán đoán, suy luận, chứng minh và bác bỏ) để hình thành và phát triển năng lực tư duy logic, khả năng nhận biết và tránh các sai lầm logic, phục vụ trong quá trình học tập và nghiên cứu khoa học trong trường đại học cũng như trong quá trình sống và hoạt động nghề nghiệp sau khi ra trường.


22. Khối kiến thức tự chọn Kinh tế-QLSX                                                             2TC


22.1. Quản trị doanh nghiệp CN                                                                                2 TC

Học phần Quản trị doanh nghiệp công nghiệp là học phần tự chọn dành cho sinh viên khối ngành kỹ thuật, bao gồm các nội dung: một số nguyên lý của kinh tế học và cách thức vận hành của nền kinh tế qua cán cân cung-cầu; ngành công nghiệp và các đặc trưng của doanh nghiệp công nghiệp; nhà quản trị và các chức năng quản trị; một số lĩnh vực quản trị đặc thù trong doanh nghiệp công nghiệp. Học phần này sẽ giúp sinh viên hiểu biết hơn về các vấn đề kinh tế xã hội cũng như được trang bị thêm kiến thức và kỹ năng để hòa nhập và phát triển trong môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp.


22.2. Quản lý chất lượng                                                                                           2 TC

Quản lý chất lượng là học phần tự chọn dành cho sinh viên khối ngành kỹ thuật, bao gồm các nội dung: giới thiệu những vấn đề chung về quản lý chất lượng (vị trí, vai trò, các nguyên tắc và phương pháp quản lý chất lượng); một số kỹ thuật và công cụ thống kê trong quản lý chất lượng; các công cụ đảm bảo, cải tiến chất lượng. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức ban đầu về quản lý chất lượng trong sản xuất công nghiệp để ứng dụng vào việc quản lý chất lượng sản phẩm. 

23. Giao tiếp kỹ thuật






           2TC


Giao tiếp kỹ thuật là học phần thuộc khối kiến thức tự chọn trong chương trình đào tạo kỹ sư, cử nhân thuộc lĩnh vực kỹ thuật. Học phần cung cấp các kiến thức và rèn luyện các kỹ năng cơ bản giúp sinh viên (SV) kỹ thuật tổ chức tốt quá trình học tập, rèn luyện ở bậc đại học và định hướng cho SV trong việc chuẩn bị kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng. Nội dung chính của học phần gồm: Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng nghe, ghi chép; Kỹ năng đọc tài liệu kỹ thuật; Kỹ năng thuyết trình; Kỹ năng viết (viết thư trao đổi công việc, email, CV, bản ghi nhớ, viết báo cáo khoa học, đề cương, đề án, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, đồ án...); và kỹ năng phỏng vấn, xin việc.


24. Cơ kỹ thuật 1                                                                                                       2 TC


Gồm các kiến thức lý thuyết về tĩnh học: giới thiệu về tĩnh học, các phép tính cơ bản đối với hệ lực, thu gọn hệ lực, cân bằng của vật rắn trong không gian hai chiều và ba chiều, lực ma sát Colomb, tâm và mô men quán tính diện tích.


25. Cơ kỹ thuật 2                                                                                                       2 TC


Gồm các kiến thức lý thuyết về động lực học: giới thiệu về động lực học, động học chất điểm và vật rắn, các phương pháp giải quyết vấn đề về chuyển động  của chất điểm và vật rắn phẳng (phương pháp Lực – khối lượng – gia tốc, phương pháp công - năng lượng), phương trình Lagrange.


         26. Chi tiết máy







           3TC


Học phần Chi tiết máy cung cấp các kiến thức về những vấn đề cơ bản trong thiết kế máy và chi tiết máy, bao gồm:  


+ Các yêu cầu cơ bản đối với máy và chi tiết máy.


+ Các chỉ tiêu chủ yếu đánh giá khả năng làm việc của chi tiết máy.


+ Sơ lược về độ tin cậy, tính công nghệ, tính kinh tế và lựa chọn vật liệu chi tiết máy.


+ Vai trò, vị trí của hệ dẫn động trong các thiết bị, dây chuyền.


+ Cấu tạo, nguyên lý làm việc và cách tính toán thiết kế hợp lý các chi tiết máy thông dụng trong hệ dẫn động cơ khí (các bộ truyền cơ khí, các tiết máy đỡ nối và các mối ghép).


27. Đồ gá                                                                                                                   2 TC


   Học phần cung cấp kiến thức, kỹ năng cơ bản về: các thành phần, kết cấu của trang thiết bị, dụng cụ công nghệ định vị, kẹp chặt dùng trong gia công, lắp ráp, đo kiểm tra… ; trình tự tính toán thiết kế đồ gá; các cơ cấu cấp phôi tự động.


         28. Nguyên lý máy







           2TC


Học phần Nguyên lý máy cung cấp kiến thức và kỹ năng ứng dụng lý thuyết máy và cơ cấu để giải quyết các vấn đề hình học, động học và lực bao gồm: cấu trúc, động học (vị trí, chuyển vị, vận tốc, gia tốc), động lực học của cơ cấu và máy. Từ đó, sinh viên có thể tổng hợp (thiết kế) các cơ cấu và máy mới.

29. Vẽ kỹ thuật cơ khí và AutoCAD                                                                        3 TC


Học phần Vẽ kỹ thuật cơ khí và AutoCAD cung cấp những nội dung kiến thức sau đây:


+ Cách ứng dụng phần mềm AutoCAD để thiết lập các bản vẽ kỹ thuật.


+ Cách vẽ quy ước một số loại chi tiết cơ khí như: các chi tiết có ren, then hoa, bánh răng; Các mối ghép và một số bộ truyền...


+ Cách lập và đọc các bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp cơ khí; Cách vẽ tách chi tiết 

         30. Vi xử lý-Vi điều khiển






           3TC


Học phần Vi xử lý – vi điều khiển cung cấp các kiến thức cơ bản về kiến trúc của một hệ vi xử lý, vi điều khiển và lập trình hợp ngữ. Xây dựng ứng dụng hệ thống nhúng đơn giản cả về phần cứng và phần mềm.


Tổng quan về vi xử lý và vi điều khiển; Kiến trúc phần cứng tiêu biểu của một hệ vi xử lý. Cấu trúc bộ vi xử lý Intel 8086; cấu trúc hệ vi điều khiển onchip MCS 8051. Các chế độ địa chỉ, tập lệnh và lập trình hợp ngữ cho hệ vi xử lý, vi điều khiển; Hoạt động định thời, truyền thông nối tiếp và xử lý ngắt.


31. Hệ thống thủy lực và khí nén





           3TC


Học phần Hệ thống thủy lực và khí nén cung cấp kiến thức, kỹ năng chuyên môn gồm: nguyên lý hoạt động của hệ thống thủy lực, khí nén; các phần tử, cơ cấu chức năng trong hệ thống thủy lực, hệ thống khí nén: công dụng, ký hiệu, cấu tạo, nguyên lý hoạt động; Nguyên tắc tính toán, điều khiển và điều chỉnh hệ thống thủy lực, khí nén.

32. Cơ học vật liệu







           3TC


Học phần Cơ học vật liệu cung cấp các kiến thức về kỹ năng tính toán, thiết kế kết cấu trong kỹ thuật: 


+ Nghiên cứu nội lực, ứng suất, biến dạng và chuyển vị. 


+ Các trường hợp chịu lực đơn giản như kéo, nén, uốn, xoắn.


+ Trạng thái chịu lực tổ hợp.


+ Đánh giá ứng suất biến dạng phá hỏng và ổn định để thiết kế kết cấu.


33. Hình họa và Vẽ kỹ thuật                                                                             3 TC


Học phần Hình họa và Vẽ kỹ thuật cung cấp các kiến thức về:


+ Những tiêu chuẩn Việt Nam về trình bày bản vẽ; Vẽ hình học; Các phép chiếu; Đồ thức của điểm, đường thẳng, mặt phẳng và của các khối hình học; Giao của mặt phẳng với các mặt và giao của 2 mặt.


+ Các hình biểu diễn của vật thể (hình chiếu cơ bản, hình chiếu phụ, hình chiếu riêng phần, hình cắt, mặt cắt, hình chiếu trục đo, hình trích).


+ Cách tìm hình chiếu thứ 3 từ 2 hình chiếu cho trước; Cách vẽ các hình chiếu của vật thể; Cách lập bản vẽ và cách đọc hiểu bản vẽ của vật thể.


34.Lý thuyết điều khiển tự động





           3TC

Lý thuyết điều khiển tự động là học phẩn cơ sở của các ngành kỹ thuật, dựa vào mô hình toán của đối tượng và lý thuyết toán học để phân tích, tổng hợp hệ điều khiển đáp ứng yêu cầu công nghệ. Môn học trang bị cho người học những kiến thức chung nhất về hệ thống điều khiển tuyến tính; phương pháp mô tả toán học hệ điều khiển; phân tích và đánh giá hệ thống điều khiển ở chế độ xác lập và quá độ. Các phương pháp tổng hợp và hiệu chỉnh hệ thống điều khiển tuyến tính. Kỹ năng phân tích, tính toán và thiết kế hệ điều khiển.

35. Toán ứng dụng trong kỹ thuật





           2TC

Học phần Toán ứng dụng là học phần tự chọn, thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương đối với sinh viên các ngành kỹ thuật. Học phần này trình bày cơ sở toán học, kết hợp với MATLAB để giải quyết các bài toán trong kỹ thuật. Bao gồm các kiến thức cơ bản về số xấp xỉ và sai số, đa thức nội suy, giải gần đúng phương trình và hệ phương trình, phép biến đổi Fourier, phép biến đổi Laplace, phép biến đổi Z. Trong mỗi phần đều trình bày cách sử dụng MATLAB để giải quyết các bài toán tương ứng.


36. Dung sai và đo lường






           3TC

Học phần cung cấp kiến thức và kỹ năng về: tính đổi lẫn chức năng; dung sai và lắp ghép; độ chính xác gia công của các yếu tố hình học; dung sai lắp ghép trụ trơn, dung sai một số mối ghép đặc biệt và truyền động bánh răng. Chuỗi kích thước, cơ sở kỹ thuật đo, đo các thông số hình học của chi tiết máy, xử lý kết quả đo trong chế tạo máy.

37. Kỹ thuật điều khiển tương tự




   
           3TC

Học phần giới thiệu về các linh kiện điện tử như: Diode, Transistor BJT, Transistor FET, Thyristor, Triac, IC khuếch đại thuật toán…bao gồm: Cấu tạo, ký hiệu, nguyên lý làm việc, đặc tuyến làm việc, phân loại và ứng dụng.


Học phần cũng giới thiệu cách thức thiết kế một số mạch điện tử tương tự thông dụng như: Mạch chỉnh lưu, mạch hạn chế, mạch nguồn 1 chiều, mạch chỉnh lưu có điều khiển, mạch khuếch đại sử dụng Transistor và Khuếch đại thuật toán.


Bên cạnh đó, học phần cũng giới thiệu các mạch điện sử dụng Transistor và Khuếch đại thuật toán làm việc ở chế độ khóa, như các mạch: so sánh một ngưỡng, so sánh 2 ngưỡng, mạch so sánh lấy tổng, mạch đa hài tự kích…


38. Kỹ thuật điện tử số






           3TC

Học phần giới thiệu về các hệ thống số đếm; đại số Boolean; kỹ thuật tối giản; các cổng logic cơ bản; kỹ thuật thiết kế mạch logic tổ hợp và tuần tự  để làm cơ sở cho việc biểu diễn các bài toán trong thực tế thành các hàm logic tối giản và thực hiện bài toán dựa trên các cổng logic, dựa trên ngôn ngữ mô atr phần cứng.


Học phần cũng giới thiệu cách thức thiết kế một số mạch logic và tổ hợp thông dụng trong thực tế như: các mạch logic số học, mạch mã hóa, mạch giải mã, mạch ghép kênh, mạch phân kênh, bộ đếm, bộ ghi dịch, bộ nhớ.


Bên cạnh đó, học phần cũng giới thiệu các phương pháp chuyển đổi AD/DA nhằm cung cấp phương tiện để giải quyết các bài toán điện tử theo cả hai hướng tương tự và số.


39. Kỹ thuật điện đại cương






           3TC

Môn học này cung cấp kiến thức tổng quan về kỹ thuật thuộc lĩnh vực điện; kiến thức lý thuyết và phương pháp tính toán các bài toán mạch điện tuyến tính với dòng hình sin, mạch điện xoay chiều một pha và ba pha; kiến thức về cấu tạo, nguyên lý làm việc và cách phân tích các bài toán của các loại máy điện như: máy biến áp, máy điện không đồng bộ; Kiến thức về cấu tạo, nguyên lý làm việc và cách phân tích các mạch điện tử cơ bản


40. Điện tử công suất






           3TC

Học phần Điện tử công suất bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Linh kiện bán dẫn công suất, bộ biến đổi điện áp xoay chiều – một chiều (chỉnh lưu có điều khiển), bộ biến đổi điện áp xoay chiều – xoay chiều, bộ biến đổi điện áp một chiều - một chiều, bộ biến đổi điện áp một chiều - xoay chiều.

41. Điều khiển quá trình




                                   2TC


Hệ thống điều khiển quá trình là ứng dụng kỹ thuật điều khiển tự động trong điều khiển, vận hành và giám sát các quá trình công nghệ, nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất, an toàn cho con người, máy móc và môi trường.

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tìm hiểu, phân tích yêu cầu điều khiển của các quá trình công nghệ; Đặt bài toán điều khiển cho từng yêu cầu cụ thể; thiết kế sách lược điều khiển phù hợp với yêu cầu và với mô hình quá trình; Chọn lựa giải pháp thiết bị đo, thiết bị chấp hành và thiết bị điều khiển.

42. Cơ sở tự động hóa cơ khí





           3TC


Môn học này cung cấp cho người học những kiến thức về cách thức triển khai thiết kế một hệ thống cơ khí được điều khiển tự động, cách thức chuẩn bị dữ liệu và vận hành hệ thống theo yêu cầu công nghệ. Giới thiệu về cấu trúc hệ thống, các phần tử của hệ thống và đặc biệt là liên kết thông tin giữa chúng khi hoạt động ở chế độ tự động như thế nào.

43. Hệ thống nhúng







           3TC

Hệ thống nhúng là học phần cung cấp kiến thức về kiến trúc của một hệ thống nhúng và lĩnh vực ứng dụng của nó. Nghiên cứu về quy trình phân tích, thiết kế, xây dựng và kiểm thử một hệ thống nhúng, bao gồm cả về phần cứng và phần mềm.

44. Điều khiển logic và PLC





 
           3TC

Học phần Điều khiển logic và PLC là học phần chuyên ngành tự động hóa xí nghiệp công nghiệp. Học phần trạng bị cho người học kiến thức và kỹ năng về lý thuyết điều khiển logic, phân tích, thiết kế và lập trình cho hệ điều khiển logic sử dụng PLC.

45. Điều khiển động cơ điện






           2TC

Điều khiển động cơ điện là một môn khoa học liên ngành, nghiên cứu về tự động hóa điều khiển các động cơ điện từ cơ bản đến nâng cao. Từ việc tiếp cận, nắm rõ các nguyên tắc điều khiển động cơ điện, kết hợp cảm biến để điều khiển các hệ thống cơ điện tử theo yêu cầu của bài toán, yêu cầu thực tế.


Điều khiển động cơ điện là một môn khoa học liên ngành, nghiên cứu về tự động hóa điều khiển các động cơ điện từ cơ bản đến nâng cao. Từ việc tiếp cận, nắm rõ các nguyên tắc điều khiển động cơ điện, kết hợp cảm biến để điều khiển các hệ thống cơ điện tử theo yêu cầu của bài toán, yêu cầu thực tế.


46. Robot công nghiệp






           3TC

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về: các kiểu kết cấu của bộ phận chấp hành; vị trí và hướng của vật rắn trong không gian; các quy tắc xác định hệ quy chiếu suy rộng, mô tả hướng tối thiểu, phương trình liên kết của hệ; động học thuận và ngược của hệ, một số phương pháp và công cụ cho bài toán động học, quỹ đạo và nội suy quỹ đạo trong không gian khớp, xây dựng mô hình lagrange II của hệ; kết cấu điển hình của các modul cơ bản; thiết kế robot theo phương pháp tổ hợp môdul.


47. Đồ án thiết kế robot công nghiệp




           2TC

Giảng viên hướng dẫn sinh viên vận dụng kiến thức cơ học, nguyên lý máy, lý thuyết điều khiển tự động để khảo sát động học, động lực học trong thiết kế, điều khiển và khai thác tối ưu các robot công nghiệp: tổng hợp động học của cơ cấu chấp hành; phương pháp và công cụ khảo sát động học; tính toán và xây dựng kết cấu các modul cơ bản; xác định các trang bị điện và điện tử của robot; phương án điều khiển vận hành robot. Có thể mô phỏng hoạt động của robot trên các phần mềm thích hợp.


48. Cơ điện tử 







          3TC

Học phần Cơ điện tử bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Giới thiệu các khái niệm chung, căn bản về cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống cơ điện tử và các thành phần của nó. Tổng quát về các hệ thống cơ điện tử, lý thuyết truyền tín hiệu, các Modul điện - điện tử, Cơ sở lý thuyết số, kỹ thuật Sensor, xử lý tín hiệu số, cơ cấu chấp hành, microprocessor và microcontroller, mô hình hoá, đáp tuyến hệ thống và hàm truyền, điều khiển thông minh, các phần mềm thiết kế hệ thống cơ điện tử, thiết kế và đánh giá hệ thống cơ điện tử, tích hợp hệ thống và các ví dụ về thiết kế hệ thống: Hệ thống CIM, Trục chính cao tốc, Truyền dẫn Servo.

49. Các hệ thống đo cơ điện tử





           2TC

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về: các hệ thống đo trong thiết bị/ hệ thống cơ điện tử; các phần tử và mạch điện tử điển hình dùng trong các hệ thống đo; nguyên tắc và phương pháp tính toán, thiết kế các thành phần của hệ thống đo; phương thức ghép nối và truyền dữ liệu giữa các phần tử của hệ thống đo và giữa hệ thống đo với mô đun điều khiển.


50. Đồ án thiết kế hệ thống đo cơ điện tử




           1TC

Giảng viên hướng dẫn sinh viên tìm hiểu hệ thống Cơ điện tử hoặc các đối tượng công nghệ cụ thể và đưa ra giải pháp thiết kế hệ thống đo CĐT; tính toán và chọn thiết bị phù hợp cho hệ thống đo; mô phỏng hệ thống đo bằng phần mềm hoặc bằng mô hình thực nghiệm và đưa ra kết luận.


51. Thiết kế hệ thống cơ điện tử





           3TC

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản và kỹ năng chuyên môn để phân tích và thiết kế hệ thống Cơ điện tử.


52. Đồ án thiết kế hệ thống cơ điện tử




           2TC

Giảng viên hướng dẫn sinh viên vận dụng kiến thức chuyên môn để khảo sát động học, động lực học phục vụ thiết kế, điều khiển và khai thác tối ưu các hệ thống cơ điện tử:  từ nhiệm vụ công nghệ tổng hợp động học của phần chấp hành; công cụ và phương pháp khảo sát động học; tính toán, xây dựng kết cấu điển hình của các modul cơ bản. xác định các trang bị điện và điện tử của hệ thích hợp với nhiệm vụ đặt ra, thực hiện tích hợp các modul hợp lý.


53. Cảm biến và cơ cấu chấp hành





           2TC

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về kỹ thuật cảm biến và ứng dụng cảm biến, các cơ cấu chấp hành trong hệ thống: giới thiệu các loại cảm biến; ứng dụng của cảm biến và các cơ cấu chấp hành.

54. Ứng dụng camera trong robot





           2TC

Môn học này cung cấp kiến thức về xử lý ảnh và thị giác máy và ứng dụng camera cho robot; có kiến thức về xử lý ảnh nhị phân và phương pháp hình thái học; có kiến thức về Blobs trong ảnh nhị phân và biết thực hiện phân tích Blobs để trích xuất đặc trưng đối tượng; có kiến thức và biết phương pháp hiệu chuẩn camera và các phương pháp hiệu chuẩn tọa độ cho hệ thống thị giác máy trong không gian hai và ba chiều. Có khả năng thiết lập một hệ thống thị giác cụ thể để ứng dụng cho robot trong việc phân loại và xác định vị trí đối tượng trong không gian thực.


55. Thực tập cơ sở







           3TC

Học phần Thực tập cơ sở bao gồm những nội dung kiến thức cơ bản sau đây: Sinh viên tìm hiểu những kiến thức cơ bản về kỹ thuật sản xuất và kỹ thuật an toàn thông qua các ban nghề: Rèn, gò – hàn, đúc, nguội; đo lường và khí cụ điện, lắp ráp một số mạch điện thông dụng; giới thiệu gia công cắt gọt….


56. Thực tập chuyên môn chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử

           3TC

57. Tự chọn thực hành Cơ điện tử 1




           1TC


57.1. Thực hành Cơ điện tử 1




                       1TC

Học phần Thực hành Cơ điện tử 1 bao gồm các bài thực hành thí nghiệm về vi xử lý – vi điều khiển. Đây là môn học cơ sở cho sinh viên của ngành Kỹ thuật Cơ điện tử sau khi đã học xong lý thuyết với mục đích tiếp cận thực tế lập trình điều khiển và ứng dụng của vi điều khiển từ cơ bản đến nâng cao nhằm ôn tập các kiến thức đã học, rèn luyện kỹ năng lập trình, kiểm tra, quan sát, phân tích, suy luận, đánh giá.


57.1.  Thực hành cơ sở ngành KTĐK & TĐH                                                           1TC


Thực hành cơ sở ngành là học phần trang bị cho người học kỹ năng tính toán, thiết kế, lắp đặt, phân tích, đánh giá các bộ biến đổi công suất điện.


58. Tự chọn thực hành Cơ điện tử 2




           2TC


58.1. Thực hành Cơ điện tử 2




  
           2TC


Môn học này dựa trên kiến thức về điều khiển động cơ điện, kết hợp với kỹ năng điều khiển dựa trên một số môn học lý thuyết giúp người học gắn liền lý thuyết với thực tiễn. Người học nắm được nguyên tắc an toàn điện cho con người, cho hệ thống. Nắm được quy luật điều khiển, phối hợp các module chức năng cơ bản tổng hợp hệ điều khiển cho động cơ điện. Cung cấp kỹ năng tư duy, xây dựng phương án cho bài toán cụ thể hướng tới mục tiêu xây dựng một hệ thống điều khiển.


58.2. Thực hành chuyên ngành TĐH XNCN                                                           2TC


Thực hành chuyên ngành là học phần chuyên ngành cho sinh viên năm cuối để sinh viên rèn luyện kỹ năng ứng dụng kiến thức chuyên ngành vào các bài toán điều khiển tự động hóa

59. Thí nghiệm chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử


           1TC

Học phần Thí nghiệm chuyên ngành Kỹ thuật cơ điện tử giúp sinh viên củng cố kiến thức vể robot; hệ thống xi lanh khí nén; hệ thống băng tải. Đây là học phần giúp sinh viên tiếp cận thực tế lập trình điều khiển và ứng dụng của vi điều khiển từ cơ bản đến nâng cao nhằm ôn tập các kiến thức đã học, rèn luyện kỹ năng lập trình, kiểm tra, quan sát, phân tích, suy luận, đánh giá.


60. Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử

          5TC

Học phần cung cấp các kiến thức thực tế và rèn luyện kỹ năng chuyên môn cho sinh viên trước khi kết thúc chương trình đào tạo. Nội dung chính của học phần là nghiên cứu, tìm hiểu công tác tổ chức, quản lý và kỹ thuật- công nghệ, thực hiện các công việc cụ thể của một cán bộ kỹ thuật ngành cơ điện tử. Đây là học phần được thực hiện tại các cơ sở sản xuất dưới sự hướng dẫn của giáo viên và các cán bộ kỹ thuật tại cơ sở. Thông qua các hoạt động thực tiễn ở cơ sở sản xuất, sinh viên hệ thống hóa được các kiến thức đã học, bổ sung các kiến thức thực tế và vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các công việc cụ thể cũng như rèn luyện tác phong làm việc và nghiên cứu của một cán bộ kỹ thuật.


61. Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử


           7TC

Đồ án tốt nghiệp cơ điện tử là học phần hệ thống hóa các kiến thức trong toàn bộ quá trình học tập, giúp cho người học làm quen với công việc thiết kế các sản phẩm chuyên ngành cơ điện tử.
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